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Giới Thiệu ColorCert® 
ColorCert là giải pháp quy trình công việc màu sắc tùy vào công việc theo mô-đun cho phép tạo các thông số 
kỹ thuật màu sắc và cung cấp phiếu ghi điểm báo cáo bằng cách áp dụng cấp độ hoặc điểm số cho một công 
việc, khu vực hoặc máy khách dựa trên các dung sai. 

 ColorCert cho phép tiêu chuẩn hóa màu sắc để đóng gói và loại bỏ tính khách quan trong kiểm soát chất 
lượng bằng điểm số đơn giản 

 ColorCert có thể được dùng để liên kết các bên liên quan trong một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh hoặc 
trong một khu vực sản xuất đơn lẻ 

 Khả năng báo cáo toàn diện của ColorCert giúp bạn nắm bắt rõ các cơ hội để xác định, đánh giá và chỉnh 
sửa 

 

Giải Pháp Máy Tính Bàn ColorCert 
Trình cài đặt phần mềm tương đồng cho mọi Giải Pháp Máy Tính Bàn; chức năng được liên kết với giấy phép 
đã mua. Có sẵn các giải pháp Máy Tính Bàn sau đây cho ColorCert: 

Trình Quản Lý ColorCert: Mô-đun Máy Tính Bàn đầy đủ được sử dụng để thu lại mọi thông số chất lượng in, 
chẳng hạn như màu mục tiêu và dung sai vào các công việc sẽ được các mô-đun máy tính bàn ColorCert 
khác sử dụng để kiểm soát chất lượng và báo cáo. 

Buồng Mực ColorCert: Mô-đun Máy Tính Bàn máy khách được sử dụng để đánh giá chất lượng màu dựa trên 
các công việc do Trình Quản Lý ColorCert tạo hoặc các định nghĩa tiêu chuẩn màu tự tạo. Hỗ trợ các định 
dạng tập tin như .CXF và .MIF làm đầu vào và cho phép báo cáo qua PDF hoặc Microsoft Excel. 

Buồng In ColorCert: Mô-đun Máy Tính Bàn máy khách được sử dụng ở bên in để kiểm soát chất lượng in và 
báo cáo. Cho phép thiết lập công việc nhanh dựa trên các bản mẫu được tạo bởi Trình Quản Lý ColorCert 
cũng như khả năng kiểm tra và báo cáo nhanh các màu mực riêng sử dụng phiên bản Cơ Bản của mô-đun 
Công Cụ Buồng Mực ColorCert có trên thanh công cụ chính. 
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Giải Pháp Máy Chủ 
Máy Chủ Kho Lưu Trữ ColorCert: Cổng thông tin dựa trên đám mây được sử dụng để quản lý và 
triển khai toàn bộ các nguồn màu qua các vị trí và người dùng. Quản lý truy cập mọi định dạng 
ColorCert và các định dạng tập tin khác dựa trên loại người dùng, vị trí, thương hiệu, giai đoạn quy 
trình làm việc hoặc các thông số khác. Chức năng đầy đủ của Kho Lưu Trữ ColorCert cũng là một 
phần trong đề nghị chào hàng của Cổng Thông Tin PantoneLIVE. 

Máy chủ Phiếu Ghi Điểm ColorCert: Cổng thông tin dựa trên đám mây cho phép bạn nhìn qua phiếu 
ghi điểm chất lượng là một phần của chương trình kiểm soát chất lượng in. Tóm tắt tổng thể các 
mức độ chất lượng và cũng tổng hợp các số liệu sử dụng các bộ lọc tùy chỉnh dựa trên nhà máy, 
máy móc, khách hàng, loại công việc, hoặc các thông số công việc khác. 

 

Cấu Trúc của một Công Việc ColorCert và các Nguồn màu 
Giá trị mục tiêu của Vật Liệu In, Màu Chính và Màu Pha được lưu trong ColorCert là Hồ Sơ, Các 
Dung Sai được lưu là Quy Tắc. Với cả hai thông tin này bạn tự động có được định nghĩa Dải 
Phương Tiện. Cả ba thành phần kết hợp cùng nhau có thể được lưu là Ứng Dụng, sau đó có thể 
được dùng làm bản mẫu tạo Công Việc bằng Máy Khách Buồng In ColorCert. 

Để có thể lưu Công Việc ColorCert bạn cần phải có một Ứng Dụng và Chi Tiết Công Việc tối thiểu, ví 
dụ: tên Công Việc và số Công Việc. Các Công Việc và mọi nguồn màu khác dựa trên tập tin và có 
thể được phân phối toàn cầu. Các Công Việc có thể chứa thêm Siêu Dữ Liệu được gộp nhóm theo 
Chi Tiết Công Việc cũng như Thiết Lập Máy In. 

 

1 Công Việc 

2 Siêu Dữ Liệu 

3 Ứng Dụng 

4 Hồ Sơ 

5 Quy Tắc 

6 Dải Phương Tiện 

7 Chi Tiết Công Việc 

8 Thiết Lập Máy In 

9 Vật Liệu In 

10 Màu Chính 

11 Màu Pha 

12 Mức Độ Chất Lượng 
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Cài Đặt ColorCert 

Các Yêu Cầu về Hệ Thống 
 
Phần này cung cấp yêu cầu tối thiểu để chạy các mô-đun ColorCert trên máy tính của bạn, các thiết lập cài 
đặt, và các thiết bị đo được hỗ trợ. 

Các Nền Tảng Được Hỗ Trợ 
 Máy Tính Cá Nhân: Windows® 7, Windows® 8, Window s ® 8.1, Windows® 10 

 Mac: Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, và Mac OS X 10.12 

Thông Số Kỹ Thuật Máy Tính Được Khuyến Nghị 
 Bộ Nhớ Trống: 512 MB [1024 MB] 

 Bộ Xử Lý: 1 GHz 32 Bit [2 GHz 64 Bit] 

 Hiển Thị: 1440 x 900 Pixel hoặc cao hơn 

 Dung Lượng Ổ Cứng Trống: 1 GB 

 Cổng Tự Do: 2 cổng USB sử dụng điện từ nguồn, 1 hoặc 2 cổng nối tiếp [tùy vào lựa chọn thiết bị] 

 Kết Nối Internet Băng Thông Rộng Không yêu cầu (khuyến nghị cho các dịch vụ và cơ sở dữ liệu trực tuyến) 

Truy cập từ xa thông qua TeamViewer®: 
 Cho phép liên lạc cổng 80/443 http (qua proxy) 

Truy cập vào Máy Chủ Phiếu Ghi Điểm ColorCert hoặc Máy Chủ Kho Lưu Trữ 
ColorCert: 

 Cho phép liên lạc cổng 80/443 http (qua proxy) 

 Cho phép truy cập tên miền “colorcert.com” (tên miền tin cậy) 

 Dữ liệu đã mã hóa, do đó không cần https/SSL 

Hệ Điều Hành 
 Cho phép ColorCert quyền truy cập viết vào các thư mục “Người Dùng/Người Dùng Chung” hoặc 

thư mục “Dữ Liệu Chương Trình”. 

 Đảm bảo các tập tin sau đây cho phép quyền truy cập viết: 
○ com.nc.ColorCert.Labelprefs 
○ com.nc.ColorCert.pref 
○ com.nc.ColorCert_Connection.plist 
○ DGCPatches.txt 

 

 Cung cấp tùy chọn (ví dụ: tài khoản người dùng) cài đặt phần mềm/vùng/trình điều khiển 
 Cung cấp tùy chọn (ví dụ: tài khoản người dùng) để điều chỉnh cài đặt phần mềm và hệ thống 
 Cho phép truy cập các ổ jump (ví dụ: ổ USB flash) 
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Hỗ Trợ Thiết Bị Đo X-Rite 
 ColorCert: Phiên Bản X-Rite hỗ trợ các thiết bị X-Rite sau đây: 
○ eXact/Quét eXact 
○ 530 
○ 939 
○ SP62/SP64 
○ Ci5x/Ci6x 
○ SpectroEye 
○ Ngoài hỗ trợ thiết bị trực tiếp, dữ liệu đo từ X-Rite IntelliTrax có thể được dùng qua một thư mục 

thả. Xem tài liệu thiết lập cụ thể. 

Thiết Bị Đo có Kết Nối Cổng Nối Tiếp/Truyền Thông 
Nếu máy tính không cung cấp cổng nối tiếp/truyền thông, hãy sử dụng bộ chuyển đổi cổng nối tiếp sang cổng 
USB Tripp-Lite Keyspan USA 19HS. 
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Cài Đặt 
Phần này mô tả cách cài đặt ứng dụng, trình điều khiển và các phần mềm bên thứ ba khác cần thiết để sử 
dụng ColorCert và các tính năng của ColorCert. 

Cài Đặt Ứng Dụng ColorCert 
Ví dụ sau đây trình bày cài đặt trên Windows 7. Các bước này thay đổi một chút trên Mac OS. Mac OS không 
yêu cầu cài đặt riêng cho trình điều khiển hộp an toàn. 

1. Đăng nhập vào Windows với đặc quyền quản trị viên, hoặc chọn Vận Hành với tư cách Quản Trị Viên 
trong lúc cài đặt. 

2. Tạm thời tắt bất kỳ phần mềm phát hiện virus nào đang chạy. 
3. Tải xuống phiên bản ColorCert mới nhất từ http://www.xrite.com/colorcert-support. Tải xuống trình cài 

đặt cho Máy Tính Cá Nhân hoặc Mac bằng cách nhấp vào liên kết phù hợp. Trình duyệt đến vị trí của 
tập tin được tải xuống trên máy tính của bạn và khởi chạy trình cài đặt cho hệ điều hành của bạn. 

4. Thuật Sĩ Thiết Lập sẽ khởi chạy. Nhấp vào Tiếp Theo. 

 

5. Chọn Thư Mục Cài Đặt của bạn. Điểm đến mặc định là C:\Program Files (x86)\X-Rite\ColorCert. 
Nhấp vào Tiếp Theo. 

 
 
 

http://www.xrite.com/colorcert-support
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6. Đọc Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng Cuối. Chấp nhận các điều khoản và nhấp vào Tiếp Theo. 

 

7. Đọc Yêu Cầu Hệ Thống và nhấp vào Tiếp Theo. 

 

8. Chọn bất kỳ lối tắt nào bạn muốn hoặc không muốn và nhấp vào Tiếp Theo. 
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9. Nhấp vào Cài Đặt. 

 

10. Sau khi ứng dụng ColorCert cài đặt xong, nhấp vào Hoàn Thành. Nếu bạn đang cài đặt ColorCert lần 
đầu, bỏ chọn “Khởi Chạy ColorCert” trước khi bạn nhấp vào Hoàn Thành. 
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Đang Cài Đặt Trình Điều Khiển Hộp An Toàn HASP 
Để bật đúng hộp an toàn, bạn phải cài đặt các trình điều khiển phần mềm trên hệ thống của mình. Các trình 
điều khiển này sẽ được sao chép trong thư mục hệ thống, thường là C:\Windows\System32. 

1. Mở Máy Tính của Tôi và trình duyệt đến C:\Program Files (x86)\X-Rite\ColorCert\MISC\Driver 
Hasp. 

 

2. Nhấp đúp vào ứng dụng HASPUserSetup.exe. Nhấp vào Có nếu được nhắc bởi Trình Kiểm Soát 
Tài Khoản Người Dùng Windows. 

 

3. Thuật Sĩ Cài Đặt Thời Gian Chạy Sentinel sẽ được hiển thị. Nhấp vào Tiếp Theo. 
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4. Đọc và chấp nhận Thỏa Thuận Cấp Phép và nhấp vào Tiếp Theo. 

 
5. Nhấp vào Tiếp Theo. 

 
6. Có thể mất một vài phút để cài đặt trình điều khiển. Nhấn vào Hoàn Thành khi cài đặt xong. 
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Cài Đặt Trình Đọc PDF cho Tài Liệu và Báo Cáo 
Nếu bạn không có trình đọc pdf, chẳng hạn như Adobe® Reader, bạn nên cài đặt một trình đọc. Bạn có thể 
tìm Adobe Reader tại get.adobe.com/reader. 
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Kích Hoạt Giấy Phép ColorCert 
Kích hoạt hộp an toàn ColorCert để sử dụng vĩnh viễn chỉ trên một máy tính. Lần đầu tiên bạn khởi chạy 
ColorCert, bạn sẽ cần phải liên kết tập tin giấy phép với hộp an toàn và máy tính của bạn. Nếu bạn cần di 
chuyển phần mềm sang một máy tính mới trong tương lai, hãy liên hệ với X-Rite để biết chi phí và quy trình di 
chuyển vĩnh viễn sang một hệ thống khác. 

1. Giải nén tập tin bạn nhận từ Giấy Phép CC qua email và sao chép tập tin giấy phép ColorCert ra 
màn hình nền máy tính của bạn. 

2. Cắm hộp an toàn vào cổng USB của bạn. 
3. Khởi chạy ColorCert. 
4. Nhấp vào OK để đăng ký hộp an toàn của bạn với hệ thống hiện tại. 

 

5. Nhấp vào OK lần nữa khi giấy phép đã được cập nhật thành công. 

 

6. Nhập mã giấy phép bạn đã nhận và nhấp vào Áp Dụng. 
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7. ColorCert hiện đã sẵn sàng để được cấu hình sử dụng. Nhấp vào OK. 

 
8. Ứng dụng khởi chạy với Trình Chọn ColorCert. 
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Thiết Lập Ban Đầu 
Tiếp theo bạn phải xem xét các Ưu Tiên cho thiết lập ban đầu của bạn. Có một số mục bạn có thể thiết lập 
sau, nhưng phần này giải thích cách cấu hình quang phổ kế của bạn. 

Cài Đặt Ưu Tiên Hệ Thống 

1. Bắt đầu bằng cách kết nối thiết bị đo X-Rite của bạn với máy tính. 
○ Lưu ý rằng mọi số đo lấy trong ColorCert sẽ sử dụng cài đặt ColorCert của bạn, chứ không 

sử dụng cài đặt từ thiết bị đo của bạn. Cài đặt duy nhất phải được thực hiện trên thiết bị là 
công tắc chuyển các chế độ đo. 

○ Trên eXact, nếu công tắc được đặt về 1, phần mềm sẽ bị giới hạn ở các số đo M1. Nếu 
được đặt về 0, phần mềm sẽ có thể đo lường ở các chế độ M0, M2 hoặc M3. 

 
2. Khi sử dụng phiên bản Windows, vào menu Tập Tin và chọn Ưu Tiên. Trên phiên bản Mac, vào 

menu ColorCert và chọn Ưu Tiên. 
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3. Chọn tab Thiết Bị và chọn quang phổ kế của bạn từ danh sách. 

 
4. Nhấp vào nút Kết Nối Lại. 
5. Một hộp thoại sẽ xuất hiện thông báo cho bạn rằng thiết bị của bạn đã được kết nối. Bạn sẽ thấy 

một đèn chỉ báo màu xanh lá cây bên cạnh nút kết nối lại cho thấy bạn đã kết nối. Bạn sẽ thấy đèn 
chỉ báo này, cùng với một nút, ở các cửa sổ khác của ứng dụng nơi bạn sẽ sử dụng thiết bị. Nếu 
đèn màu đỏ, thiết bị đã mất kết nối. Bạn có thể nhấp vào nút để thiết lập lại kết nối. 
○ Nếu có lỗi, nhấp vào OK, rồi kiểm tra kết nối của bạn và thử lại. 
○ Nếu hộp thoại nói rằng thiết bị đã được kết nối, nhấp vào OK để đóng hộp thoại. 
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6. Chọn tab Quy Trình Làm Việc và nhập độ dài mặc định của các vùng dưới Công Cụ Đo. Để tuân 
theo hướng dẫn từng bước sau này trong Hướng Dẫn Bắt Đầu này, nhập kích cỡ vùng là 5 mm. 
Vui lòng thay đổi Cảnh Báo khi có số đo nghi ngờ đến 20. Điều này cho phép bạn tự động chấp 
nhận các số đo của mình kể cả với một bản sao trang được in kém mà hướng dẫn từng bước này 
tham chiếu đến. 

 

 
7. Nhấp vào nút Đóng. Bạn đã hoàn thành. 
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Phần Mềm ColorCert 
Phần này thảo luận về giao diện phần mềm và cung cấp thông tin tổng quan về các công cụ, công dụng của 
các công cụ và hướng dẫn từng bước về cách đo một trang mẫu cho công việc hiện có. 

Trình Chọn 
Cửa sổ chính được gọi là Trình Chọn. Cửa sổ này sẽ khác nhau tùy theo giấy phép bạn đã mua. Trình Quản 
Lý được sử dụng để xác định Công Việc, Hồ Sơ, Quy Tắc, Ứng Dụng, Vật Liệu In, Mực, Dung Sai. Trình 
Quản Lý bao gồm mọi Công Cụ khả dụng. 
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Máy Khách Buồng In có quyền truy cập vào Công Cụ Buồng In để tải các Công Việc hiện có nhằm theo dõi 
sản xuất và lập Phiếu Ghi Điểm. 
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Trình Chỉnh Sửa 
Bước đầu tiên của quy trình là tạo Hồ Sơ (tham chiếu màu) và Quy Tắc (dung sai). Một số màu cũng có thể 
được sắp xếp thành Thư Viện. Sử dụng các Trình Chỉnh Sửa để xác định Hồ Sơ, Quy Tắc và Thư Viện 
ColorCert. 

Công Việc, Ứng Dụng, Dải Phương Tiện 
Tại đây bạn có thể kết hợp các hồ sơ và quy tắc xác định sẵn thành một ứng dụng. Bạn có thể tạo công việc 
hoặc xây dựng một Dải Phương Tiện tùy chỉnh. 

Trình Chỉnh Sửa Hồ Sơ 
Hồ Sơ ColorCert là một bộ các tham chiếu màu. Các tham chiếu màu bao gồm Mực, Màu Pha, Vật Liệu In và 
Vật Liệu Lót. Mực ColorCert bao gồm các giá trị màu sắc và có thể hoặc không thể được bao gồm trong các 
bản tạo màu xử lý trong Công Việc. Màu Pha ColorCert chỉ xác định một giá trị màu duy nhất sẽ được dùng 
trong Công Việc. Đó có thể là kết quả của “mực thật” ví dụ như Mực PANTONE được định dạng chạy ở 100%, 
đó có thể là một giá trị màu sắc đơn được sàng lọc của Mực PANTONE được định dạng, hoặc đó có thể là 
một bản tạo màu từ Mực Quy Trình. Màu Pha ColorCert đơn giản đại diện cho một Màu Thương Hiệu quan 
trọng trong Công Việc, bất kể màu được tạo bằng cách nào. Điều này sẽ được giải thích chi tiết hơn trong 
phần sau. Vật Liệu Lót được dùng dưới các Vật Liệu In không mờ để giúp tiêu chuẩn hóa quy trình đo cho các 
phương tiện không mờ hoàn toàn. Hồ Sơ cũng bao gồm thông tin về các điều kiện đo và in. 

Trình Chỉnh Sửa Quy Tắc 
Trình chỉnh sửa này được dùng để tạo các Quy Tắc xác định những gì sẽ được đánh giá hay đo lường và các 
dung sai sẽ được sử dụng. Có thể áp dụng các cấp độ dung sai khác nhau với các phân loại độ quan trọng 
khác nhau của mực và Màu Pha. Dung sai in thử có thể được thiết lập ở cấp độ quan trọng hơn là công tác 
sản xuất. Dung sai có thể được thiết lập cho nhiều mục bao gồm tông nguyên, giá trị tăng tầng thứ, tầng thứ 
tối thiểu, vật liệu in, và đặc điểm trực quan. 

Trình Chỉnh Sửa Thư Viện ColorCert 
Thư Viện ColorCert là các bộ sưu tập Mực, Màu Pha, Vật Liệu In và/hoặc Vật Liệu Lót được đo. Điều này hữu 
ích trong việc phân loại màu cho các loại in ấn khác nhau. LƯU Ý: Không thể lưu trữ màu PantoneLIVE trong 
Thư Viện ColorCert. 

Công Cụ Buồng In 
Trong Công Cụ Buồng In bạn có thể tải một và nhiều Công Việc. Có thể tạo Công Việc theo hai cách khác 
nhau. Chọn Thuật Sĩ Thiết Lập Công Việc từ công cụ này hoặc sử dụng Công Việc, Ứng Dụng, Dải Phương 
Tiện từ menu Trình Chỉnh Sửa. Sử dụng các Công Việc để đo lường và tính điểm công tác sản xuất. Các 
Công Việc đã hoàn thành có thể được tải tự động lên một Máy Chủ Phiếu Ghi Điểm. 

Các Công Cụ In Thử rất giống với các Công Cụ Buồng In, ngoại trừ rằng bạn chỉ có thể mở các Công Việc 
đơn lẻ, và bạn có thể xác định dung sai hẹp hơn trong Quy Tắc để in thử. 

Công Cụ Buồng Mực 
Để biết thêm thông tin và xử lý sự cố màu mực và mật độ khi in, các Công Cụ Buồng Mực cung cấp so sánh 
màu của các tiêu chuẩn đã lưu hoặc được đo cho các mẫu in. Phản hồi bao gồm đề xuất về các thông số có 
thể thay đổi khi in để khắc phục vấn đề, hoặc nếu như mực không thể điều chỉnh được để cho phù hợp, để tái 
định dạng lại. Có thể tiếp cận với công cụ này trong phiên bản Trình Quản Lý của Trình Chọn hoặc trong 
Công Cụ Buồng In (nếu đã bật công cụ trong Ưu Tiên) với chức năng giới hạn. 
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Công Cụ Tăng Tầng Thứ 
Công Cụ Tăng Tầng Thứ được dùng để hiệu chuẩn các đặc điểm tăng tầng thứ máy in hoặc máy in thử. Để 
làm điều này, một biểu đồ in sẽ được tạo và chạy trong máy in hoặc máy in thử, sau đó được đo để tạo một 
đường cong hiệu chuẩn. Đường cong có thể được xuất ra để sử dụng trong RIP trình đặt khuôn, hoặc có thể 
được áp dụng vào hồ sơ ICC. 

Phản Hồi 
Trong menu Phản Hồi, bạn có thể Đề Xuất một Tính Năng, Báo Cáo Lỗi, hoặc Liên Hệ một đại diện hỗ trợ hay 
bán hàng từ xrite.com. 
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Hướng Dẫn Từng Bước: Tổng Quan về Cách Hoạt Động của ColorCert 
Phần này hướng dẫn bạn qua các ví dụ về cách sử dụng ColorCert trong môi trường sản xuất. Để 
tuân theo hướng dẫn từng bước này, vui lòng tải Dữ Liệu Mẫu Bảng Màu Cơ Bản của ColorCert® từ: 
http://www.xrite.com/colorcert/Library 

Dữ liệu mẫu được dựa trên trang mẫu bản cứng gọi là Bảng Màu Cơ Bản cho Buồng In mà bạn 
nhận được cùng với thiết bị eXact. Nếu bạn không có trang đó bạn có thể tải về từ địa chỉ trên. 

LƯU Ý: Vui lòng đảm bảo in trang theo đúng kích cỡ. Kết quả in của bạn sẽ khác với trang gốc và 
các phép đo của bạn có thể không nằm trong dung sai cho công việc này, nhưng nó sẽ giúp bạn 
tuân theo các bước. 

Giải nén tập tin và sao chép nội dung ra các thư mục cùng tên trong thư mục sau: 

 Mac OSX: Macintosh HD/Users/Shared/ColorCert Data/ 

 Windows: C:\Users\Public\Documents\ColorCert Data 

Trong sản xuất bạn sẽ cần biết cách tải một Công Việc và cách đo các Mẫu trong Công Cụ Buồng In. 
Điều này khả thi đối với Máy Khách cũng như với giấy phép Trình Quản Lý. 

Hướng dẫn từng bước này đầu tiên chỉ cho bạn thấy quy trình làm việc khi làm việc với một Công 
Việc hiện có. Đây là công việc điển hình của người vận hành sử dụng Máy Khách Buồng In. 

Phần sau của hướng dẫn từng bước này sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập các Công Việc. Chức năng 
này chỉ có trong phiên bản Trình Quản Lý. 

Đo Từng Vùng Một sử dụng Công Việc hiện có 
eXact và các Thiết Bị Đo khác 

1. Kết nối quang phổ kế X-Rite của bạn. 

2. Khởi chạy phần mềm ColorCert. 

3. Nhấp vào Công Cụ Buồng In, và chọn Tải Công Việc. 

4. Chọn Công Việc mẫu Color_Basics_Job.ccj. 

http://www.xrite.com/colorcert/Library
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5. Thao tác này mở Chi Tiết Công Việc. 

 
6. Nhấp vào Công Cụ Đo ở dưới cùng của cửa sổ. 

LƯU Ý: Quét eXact của X-Rite quét nhiều vùng trên các Dải Phương Tiện, trong khi mọi thiết bị X-Rite 
được hỗ trợ khác chỉ đo các vùng màu đơn lẻ. Các bước sau đây có thể khác nhau tùy vào bạn đang 
sử dụng thiết bị X-Rite nào. Để hoàn thành các bước này thành công, hãy làm theo các hướng dẫn 
cho thiết bị của bạn. Đối với Quét eXact, làm theo các hướng dẫn dưới phần Quét Dải Phương Tiện 
sử dụng Công Việc hiện có. Đối với eXact và thiết bị khác, sử dụng hướng dẫn sau đây. 

Khi sử dụng eXact với chức năng Quét được bật: Xuất hiện một cửa sổ yêu cầu phép đo vật liệu in. 
Sử dụng thiết bị eXact của bạn để đo Vật Liệu In. Một tin nhắn xác nhận rằng Vật Liệu In đã được 
chấp nhận. 
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7. Trình Chọn Dải Phương Tiện mở. Nhấp vào Thủ Công [Từng Vùng Một]. 

 
8. Nhấp vào OK. Công Cụ Đo mở. 
○ Giờ bạn có thể đo các vùng riêng như được chỉ ra trong Công Cụ Đo. 
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LƯU Ý: Thứ tự trong cửa sổ này không tương ứng với thứ tự các vùng trên trang. Vì đây không phải là 
phép đo quét nên thứ tự vùng không quan trọng. 

 
○ Sau khi các màu chính được đo, cửa sổ tiếp theo hiển thị các Màu Pha. Tìm các vùng màu cam và 

xanh lá cây trên trang Bảng Màu Cơ Bản của bạn và lặp lại quy trình. 

 
9. Vui lòng tiếp tục với phần Xem Lại Số Đo và Dữ Liệu. 
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Đo Dải Phương Tiện sử dụng Công Việc hiện có 
Đối với Quét eXact 

1. Kết nối quang phổ kế Quét eXact của X-Rite của bạn. 
2. Khởi chạy phần mềm ColorCert. 
3. Nhấp vào Công Cụ Buồng In, và chọn Tải Công Việc. 
4. Chọn Công Việc mẫu Color_Basics_Scan_Job.ccj. 
5. Thao tác này mở Chi Tiết Công Việc. 
6. Nhấp vào Công Cụ Đo ở dưới cùng của cửa sổ. Xuất hiện một cửa sổ yêu cầu phép đo vật liệu in. 

Sử dụng thiết bị eXact của bạn để đo Vật Liệu In. Một tin nhắn xác nhận rằng Vật Liệu In đã được 
chấp nhận. 

  
1. Trình Chọn Dải Phương Tiện mở. Nhấp vào Quét [2-Phần]. 

 
2. Nhấp vào OK. 
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3. Công Cụ Đo mở. Quét Dải Phương Tiện như được chỉ ra trong Công Cụ Đo. 
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Xem Lại Số Đo và Dữ Liệu 
Khi hoàn thành, Công Cụ Đo sẽ đóng. Khi bạn nhìn lên đầu cửa sổ, các mục có dấu tích màu xanh lá 
cây đã được hoàn thành thành công. Bất kỳ mục có dấu X màu đỏ là các khu vực không đo được. 

1. Nhấp vào tab Màu Chính. Bạn sẽ thấy các màu chính nào đạt và không đạt. ∆E biểu thị cỡ lỗi, và 
dung sai chỉ ra số lượng lỗi chấp nhận được. Chọn các màu đơn lẻ để xem giá trị của chúng. Ảnh 
chụp màn hình bên dưới hiển thị các giá trị cho màu vàng. 

 

2. Tab Số ở dưới cùng cửa sổ hiển thị các thông tin chi tiết về số cho màu được chọn. Nếu bạn 
đang dùng giấy phép Trình Quản Lý, bạn có thể tạm thời điều chỉnh một số phép tính. 

3. Chọn tab Hướng Dẫn để hiển thị đồ thị Trùng Khớp Nhất. Đồ thị này cung cấp cho người vận 
hành máy in một tham chiếu tiện lợi về các điều chỉnh. Nếu màu nằm ngoài dung sai, người vận 
hành máy in có thể thấy ngay liệu dung sai được xác định có thể đạt được chỉ bằng các điều 
chỉnh mật độ hay cường độ không, hoặc liệu có cần điều chỉnh mực không. Điều này tiết kiệm 
thời gian và vật liệu trong lúc sẵn sàng. 
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4. Cửa sổ Trình Xem sẽ hiển thị màu được chọn trên đồ thị. Đồ thị đỉnh hiển thị giá trị mục tiêu và 
giá trị được đo trong Không Gian Màu L*a*b*. Cửa sổ thứ hai hiển thị đường cong quang phổ 
của màu được đo. Cửa sổ dưới cùng hiển thị so sánh tương đối giữa các màu. Các đồ thị này có 
thể giúp bạn hình dung sự khác biệt giữa các màu để hỗ trợ giải quyết sự cố Công Việc. 
Nếu các đường cong rất giống nhau về hình dạng nhưng ở các mức độ khác nhau, bạn có thể tìm 
kết quả phù hợp hơn bằng cách điều chỉnh mật độ trên máy in. Tuy nhiên, nếu các đường cong rất 
khác nhau, điều này có thể đồng nghĩa với việc bạn không thể ghép màu với bất kỳ điều chỉnh máy 
in nào. 

Nếu Trình Xem của bạn không mở khi chọn một màu, hãy chọn Tập Tin từ thanh menu và chọn 
Tự Động Hiện Trình Xem Màu. 

5. Nhấp vào từng Màu Chính trong danh sách và quan sát các đồ thị. 
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6. Nhấp vào biểu tượng Tăng Tầng Thứ. 

 
Bạn có thể thấy trạng thái đạt/không đạt của các vùng tăng tầng thứ. Sử dụng Chế Độ danh sách 
thả xuống để thay đổi chế độ của các giá trị được hiển thị từ Giá Trị Tầng Thứ delta sang tuyệt đối, 
hoặc để nhấn mạnh kết quả nào cách xa mức độ chất lượng bao nhiêu. 
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7. Bây giờ, hãy nhấp vào tab Màu Pha. Tab này rất giống với tab Màu Chính. 

LƯU Ý: Cửa sổ của bạn có thể hiện màu cam và đỏ nếu bạn đã mở Công Việc Bảng Màu Cơ Bản 
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8. Nhấp vào tab Tóm Tắt. Bạn sẽ thấy mức điểm của Công Việc này, dựa trên các yêu cầu được 

xác định trong Quy Tắc có trong Ứng Dụng mà bạn tải lúc bắt đầu hướng dẫn từng bước này. 
Báo Cáo Công Việc sẽ bao gồm dữ liệu từ một số mẫu hoặc các phép đo qua một lần chạy. 
Nhấp vào Lưu Dưới Dạng Mẫu để thêm các phép đo này vào Báo Cáo Công Việc. 

 

9. Để tiếp tục đọc các phép đo bổ sung, chỉ cần tiếp tục đo. Sau mỗi phép đo, bạn có thể xem kết 
quả để giúp cải thiện sản xuất. 

10. Sau khi bạn đã lưu một vài bộ số đo dưới dạng mẫu, nhấp vào tab Màu Chính. 

11. Ở cuối trang này, nhấp vào tab Lịch Sử để xem Mức Độ Chất Lượng của màu được chọn theo 
thứ tự các số đo được đo. Sau khi chọn một số mẫu từ đồ thị cột, tất cả các số đo được hiển thị 
sẽ được trình bày cho mẫu đó. 

 

12. Bạn cũng có thể dùng điều hướng ở dưới cùng để di chuyển giữa các Mẫu của từng màu được 
chọn. Nếu bạn đang dùng giấy phép Trình Quản Lý, bạn cũng có quyền truy cập Hiển Thị Xu 
Hướng. 

13. Bạn có thể nhấp qua các tab và màu khác nhau để xem tất cả các kết quả từ mẫu được lưu cụ 
thể đó. 

14. Bạn cũng có thể xem các thay đổi của cửa sổ Trình Xem để hiển thị phép đo được chọn cho mẫu 
được chọn. 
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15. Vào bất kỳ thời điểm nào trong lúc chạy, bạn đều có thể xem kết quả Phiếu Ghi Điểm của mình. 
Nhấp vào tab Phiếu Ghi Điểm. 
 

 
 

 
16. Tab này sẽ hiển thị kết quả của lần chạy. Nếu bạn muốn xem kết quả của mẫu cuối cùng được 

đo, nhấp vào Mẫu Hiện Tại. Có thể sử dụng chức năng này để xem liệu sản xuất hiện tại của bạn 
có đang tuân thủ mức trung bình của toàn bộ lần chạy không. 

17. Điểm số tổng thể là phép tính sử dụng kết hợp mọi số đo định mức so với mục tiêu và mức độ 
tuân thủ. Xem tài liệu riêng để biết thêm chi tiết. 

18. Sau khi bạn đã hoàn thành mọi phép đo và đã xem lại dữ liệu của mình, trở về tab Tóm Tắt, và 
nhấp vào Hoàn Thành Công Việc để lưu tất cả các dữ liệu. Tùy vào cách hệ thống được cấu hình, 
báo cáo sẽ được gửi đến máy in, và/hoặc sẽ gửi email. 

19. Một khi bạn đã hoàn thành Công Việc, không có phép đo nào khác sẽ được chấp nhận trong 
Công Việc này. Đóng Công Việc. 

Đây chỉ là một cách mà ColorCert có thể được dùng trong Sản Xuất. Vì mọi quy trình làm việc đều khác 
nhau, bạn có thể tùy chỉnh quy trình để phù hợp nhu cầu của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn vào cách 
Quản Trị Viên có thể sử dụng ColorCert để thiết lập và theo dõi quy trình làm việc. 
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Tạo Tiêu Chuẩn, Hồ Sơ, Quy Tắc, và Công Việc ColorCert 
Phần này mô tả các công cụ khả dụng khi sử dụng giấy phép Trình Quản Lý ColorCert để cấu hình các tiêu 
chuẩn in, dung sai và các kiểm tra kiểm soát chất lượng khác trong ColorCert. Mặc dù quy trình làm việc của 
bạn có thể khác, phần này cung cấp điểm khởi đầu tốt cho việc tự phát triển Quy Tắc, Tiêu Chuẩn và Hồ Sơ 
của bạn. 

Thông thường, một số bước tạo giá trị mục tiêu cho Tiêu Chuẩn Màu sẽ yêu cầu phép đo một mẫu màu được 
khách hàng chấp thuận, có thể là một trang in. Nếu bạn muốn tự luyện tập các bước này trước khi tạo các 
tiêu chuẩn để sử dụng trong sản xuất, bạn có thể dùng trang Bảng Màu Cơ Bản cho Buồng In đi kèm với 
eXact của X-Rite. 

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tải nhiều tập tin vào ứng dụng thay vì nhập dữ liệu thủ công. Trước khi 
tiếp tục, vui lòng làm quen với quy trình tải các dạng tập tin khác nhau từ nhiều vị trí khả dụng. 

Tải các tập tin vào ColorCert 

Cơ sở dữ liệu Đám Mây PantoneLIVE: 
Nếu bạn muốn sử dụng màu từ PantoneLIVE, đầu tiên bạn phải thiết lập kết nối PantoneLIVE và chọn một 
bảng màu bắt buộc mà bạn muốn dùng. 

Thêm thông tin đăng nhập PantoneLIVE vào ColorCert: 
1. Trong Trình Chọn ColorCert, chọn PantoneLIVE từ menu chính và rồi chọn Đăng Nhập Người Dùng. 
2. Nhập máy chủ sau đây: https://ws.pantonelive.com. 
3. Nhập tên người dùng và mật khẩu My X-Rite của bạn vào các trường phù hợp. 

LƯU Ý: Đảm bảo đây là đăng nhập liên kết với giấy phép ColorCert PantoneLIVE. 
4. Nhấp vào Đăng Nhập. 

Chọn một bảng màu PantoneLIVE: 
1. Trong Menu Chính, nhấp vào Chọn Bảng Màu dưới menu PantoneLIVE. 
2. Bạn sẽ thấy một danh sách các bảng màu bạn có quyền truy cập, bao gồm bất kỳ bảng màu 

PANTONE Fandeck tiêu chuẩn và các bảng màu tham chiếu khác mà bạn được ủy quyền truy cập. 
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3. Nhấp đúp vào bảng màu bắt buộc cho Vật Liệu In bạn cần, hoặc tô sáng và nhấp vào Chọn. 

 
4. Một hộp thoại sẽ hiển thị để cho bạn biết bảng màu đã sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể đóng cửa sổ, 

hoặc để mở nếu bạn cần. 
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Chọn màu từ thư viện (CxF, MIF, XTF, Thư Viện ColorCert, PantoneLIVE): 
Trong chương tiếp theo chúng tôi sẽ giải thích cách thiết lập một Hồ Sơ trong ColorCert. Tại nhiều vị trí bạn 
sẽ có khả năng tải màu từ một thư viện kỹ thuật số vào hồ sơ của bạn. Màu này có thể được tải từ các nguồn 
bên ngoài như tập tin CxF, MIF, XTF hoặc một Thư Viện ColorCert mà bạn có thể điều hướng đến và mở ra 
hoặc màu có thể được lấy từ bảng màu PantoneLIVE được chọn trước: 

 

Khi bạn đã tải một thư viện từ bất kỳ nguồn bên ngoài nào, bạn có thể chọn một màu từ Cửa Sổ Trình Chọn 
Mẫu như bên dưới. Bạn có thể tìm kiếm các phần của Tên Màu hoặc bạn có thể dùng menu thả xuống để lọc 
các kết quả. Nhấp vào Thêm Tùy Chọn và bạn sẽ thấy một chiếc cần cho phép bạn di chuyển đến sắc thái 
màu liên quan hoặc bạn có thể chọn Chỉ Hiển Thị Sắc Thái Xám. 
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Tạo Tiêu Chuẩn 
Trước khi có thể tạo Hồ Sơ, bạn cần có tiêu chuẩn màu. Phần này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước để đo 
tiêu chuẩn của mình trong ColorCert. 
 
Nếu bạn có sẵn các Tiêu Chuẩn, ví dụ như ở định dạng CxF hoặc MIF, hoặc nếu bạn đang làm việc với dữ 
liệu từ các bảng màu trong PantoneLIVE, bạn có thể tiếp tục với lựa chọn Tạo Hồ Sơ. 

1. Từ Trình Chọn, nhấp vào Trình Chỉnh Sửa, và chọn Trình Chỉnh Sửa Hồ Sơ. 

 
2. Tab đầu tiên hiển thị một Hồ Sơ trống. Các tab còn lại là để tạo các tiêu chuẩn cho Mực, Vật Liệu 

In, Màu Pha mà sẽ được dùng trong Hồ Sơ, và Vật Liệu Lót sẽ được dùng trong Quy Tắc. Các 
màu này phải được tạo cục bộ trong các tab này. Khi chúng ta đi qua các tiêu chuẩn này chúng ta 
sẽ bắt đầu trên tab bên phải, và làm việc dần sang bên trái. 
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Tab Vật Liệu Lót 
Khi đo bằng Vật Liệu In không mờ, vật liệu lót sẽ ảnh hưởng nhiều đến chỉ số đọc màu. Trong một số trường 
hợp, Chủ Sở Hữu Thương Hiệu sẽ chỉ định một vật liệu lót để sử dụng. Trong các trường hợp khác, bạn sẽ 
phải cung cấp thông tin này. Trong nhiều trường hợp, đây sẽ là vật lót màu trắng theo chỉ định của ISO 13655 
xác định. Munsell sản xuất TẤM LÓT TRẮNG ISO, số bộ phận ISO-N925/M12, cho mục đích này. Liên hệ với 
đại lý X-Rite của bạn để biết thông tin. 

 
1. Để đo một vật liệu lót, chọn tab Vật Liệu Lót. 
2. Thực hiện phép đo bằng quang phổ kế của bạn và các giá trị sẽ hiển thị dưới mục Giá Trị Màu. 

Nếu thiết bị của bạn hỗ trợ các điều kiện đo khác nhau, bạn nên chọn điều kiện bạn đang sử dụng 
cho các phép đo sản xuất. 

3. Mặc dù vật liệu lót phải đồng nhất về màu, nhưng bạn có thể dùng nút Tính Trung Bình để kích 
hoạt nhiều phép đo cho một giá trị trung bình, sau đó dùng các mũi tên lên và xuống để chọn số 
lượng phép đo để tính trung bình. 

4. Lấy số lượng phép đo cần thiết để tính chỉ số đọc trung bình của bạn. 
5. Trong Điều Kiện Đo, kiểm tra Góc Vật Quan Sát và Nguồn Sáng sẽ được sử dụng trong sản xuất. 
6. Tùy Chọn: Chọn Loại Vật Liệu In và Sơn thích hợp sẽ được sử dụng. 
7. Trong mục Chi Tiết, bạn phải thêm Tên vật lót của bạn và bất kỳ Nhận Xét hoặc thông tin nào bạn 

yêu cầu. 
8. Dùng nút Lưu để lưu tiêu chuẩn này vào Quy Tắc để sử dụng trong tương lai. 
9. Một khi đã lưu vật liệu lót, bạn có thể thêm các vật liệu lót khác tuân theo các bước tương tự. 
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Tab Màu Pha 
Trong ColorCert, Màu Pha đại diện cho bất kỳ Màu Thương Hiệu quan trọng trong Công Việc, bất kể màu 
được tạo bằng cách nào. Đây là một giá trị đơn của màu sẽ được dùng trong Công Việc, ví dụ như một gói 
sản phẩm chứa màu Logo Thương Hiệu. Chủ Sở Hữu Thương Hiệu có thể chỉ quan ngại với giá trị màu cụ 
thể của Logo Thương Hiệu này, chứ không quan tâm đến liệu màu được sản xuất bằng Màu PANTONE tông 
nguyên, hay màu sắc của Màu PANTONE, hay Màu Xử Lý. Điều quan trọng là Màu Logo được in phải chính 
xác. Các Màu Pha này cũng có thể đại diện cho các màu tạo, ví dụ như các chồng màu đỏ, xanh lá cây và 
xanh dương hoặc các vùng cân bằng xám. 

 

Đo Màu Pha 
1. Trong Giá Trị Màu, nếu thiết bị của bạn hỗ trợ các điều kiện đo khác nhau, bạn nên chọn điều kiện 

bạn đang sử dụng cho các phép đo sản xuất. 
2. Mặc dù tiêu chuẩn vật lý có thể nhìn đồng nhất về màu, nhưng bạn có thể đạt được kết quả tốt hơn 

nếu bạn dùng nút Tính Trung Bình để kích hoạt nhiều phép đo cho một giá trị trung bình, sau đó 
dùng các mũi tên lên và xuống để chọn số lượng phép đo để tính trung bình. Khuyến nghị dùng ba 
phép đo. 

3. Lấy số lượng phép đo cần thiết để tính chỉ số đọc trung bình của bạn. 
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Điều Chỉnh Màu Pha Được Đo 
Nếu màu được đo của bạn nhằm mục đích để khớp với một màu tiêu chuẩn và rất giống, bạn có thể nhập các 
điều chỉnh cho màu. Dữ liệu quang phổ vẫn được cung cấp, nhưng phần mềm sẽ tính toán một đường cong 
lý thuyết được điều chỉnh. Đường cong này chỉ nên được dùng cho các điều chỉnh nhỏ trong giá trị L*a*b* vì 
nó không chính xác bằng dữ liệu quang phổ. 

1. Trong phần Giá Trị Màu, nhấp vào nút này:  
2. Nhập các giá trị L*a*b* chỉ định. 
3. Phần mềm sẽ tính toán một đường cong và hiển thị dấu kiểm màu xanh lá cây. Nếu các giá trị quá 

khác biệt, phương pháp tính toán sẽ không thể đưa ra một đường cong đáng tin cậy, và phần mềm 
sẽ hiển thị dấu chấm than màu đỏ. 
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Nhập Màu Pha Thủ Công 
Màu cũng có thể được nhập ở dạng các giá trị L*a*b*. Tùy chọn này không cung cấp bất kỳ lợi ích nào của dữ 
liệu quang phổ. 

1. Đánh dấu vào ô bên cạnh Nhập Giá Trị Thủ Công. 
2. Nhập các giá trị chính xác như Chủ Sở Hữu Thương Hiệu chỉ định. 

Lưu Màu 
Trước khi bạn lưu các Màu Pha để sử dụng trong Hồ Sơ, bạn sẽ cần phải cung cấp thêm một số thông tin. 

1. Trong Điều Kiện Đo, kiểm tra Góc Vật Quan Sát và Nguồn Sáng sẽ được sử dụng trong sản xuất. 
2. Tùy Chọn: Chọn Loại Vật Liệu In, Quy Trình In, Sơn và Lớp Hoàn Thiện thích hợp sẽ được sử 

dụng. 
3. Trong mục Chi Tiết, thêm Tên Màu Pha và bất kỳ Nhận Xét nào bạn yêu cầu. 
4. Dùng nút Lưu để lưu Màu Pha này vào Hồ Sơ để sử dụng trong tương lai. 
5. Khi Màu Pha của bạn đã được lưu, bạn có thể tạo thêm Màu Pha nếu muốn. 
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Tab Vật Liệu In 
Không nên bỏ qua tầm quan trọng của Màu Vật Liệu In. Một số người nói rằng Vật Liệu In là màu thứ năm 
trong In Xử Lý 4 Màu, trong khi những người khác lại gọi đó là màu in đầu tiên! Màu của Vật Liệu In có tác 
động lên mọi màu, kể cả các vùng bao phủ 100% tông nguyên. Đa số mực không mờ hoàn toàn, nên màu 
giấy luôn luôn ảnh hưởng đến màu in cuối cùng. Mỗi mẫu Vật Liệu In có thể khác nhau, thực tế là trên từng 
mẫu có thể có biến thể đáng kể trên toàn mẫu. 

 

Đo Vật Liệu In 
1. Trong Giá Trị Màu, nếu thiết bị của bạn hỗ trợ các điều kiện đo khác nhau, bạn nên chọn điều kiện bạn 

đang sử dụng cho các phép đo sản xuất. 
2. Mặc dù mẫu Vật Liệu In có thể nhìn đồng nhất về màu, nhưng bạn có thể đạt được kết quả tốt hơn 

nếu bạn dùng nút Tính Trung Bình để kích hoạt nhiều phép đo cho một giá trị trung bình, sau đó dùng 
các mũi tên lên và xuống để chọn số lượng phép đo để tính trung bình (khuyến nghị dùng ba phép đo). 
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3. Lấy số lượng phép đo cần thiết để tính chỉ số đọc trung bình của bạn. 

 

Điều Chỉnh Màu Vật Liệu In Được Đo 
Nếu Vật Liệu In của bạn nhằm mục đích để khớp với một màu giấy tiêu chuẩn và rất giống, bạn có thể nhập 
các điều chỉnh cho màu. Dữ liệu quang phổ vẫn được cung cấp, nhưng phần mềm sẽ tính toán một đường 
cong lý thuyết được điều chỉnh. 

1. Trong phần Giá Trị Màu ở bên phải các giá trị CIELab, nhấp vào nút này: 

 
2. Nhập vào các giá trị Vật Liệu In chỉ định. 
3. Phần mềm sẽ tính toán một đường cong và hiển thị dấu kiểm màu xanh lá cây. Nếu các giá trị quá 

khác biệt, phương pháp tính toán sẽ không thể đưa ra một đường cong đáng tin cậy, và phần mềm sẽ 
hiển thị dấu chấm than màu đỏ. 

 
 



 
 

   
   
   

 
  

  

Hướng Dẫn Sử Dụng Bộ ColorCert® 3.5 

47 

 

 

Lưu Vật Liệu In 
Trước khi bạn lưu các Vật Liệu In để sử dụng trong Hồ Sơ, bạn sẽ cần phải cung cấp thêm một số thông tin. 

1. Trong Điều Kiện Đo, kiểm tra Góc Vật Quan Sát và Nguồn Sáng sẽ được sử dụng trong sản xuất. 
2. Tùy Chọn: Chọn Loại Vật Liệu In và Sơn thích hợp sẽ được sử dụng. 
3. Trong mục Chi Tiết, bạn phải thêm Tên Vật Liệu In của bạn và bất kỳ Nhận Xét nào bạn yêu cầu. 
4. Dùng nút Lưu để lưu Vật Liệu In này vào Hồ Sơ để sử dụng trong tương lai. 
5. Khi Vật Liệu In của bạn đã được lưu, bạn có thể tạo thêm các Vật Liệu In nếu muốn. 

 

Tab Mực 
Mực ColorCert bao gồm các giá trị màu sắc và có thể hoặc không thể được bao gồm trong các bản tạo màu 
xử lý trong Công Việc. Điều này khác với Màu Pha ColorCert mà chỉ đại diện cho một giá trị màu. Do đó, bạn 
sẽ cần phải cung cấp thêm thông tin cho một loại mực. Các loại mực bao gồm màu tông nguyên và giá trị 
phần trăm màu sắc. Các màu này có thể là Màu Xử Lý lục lam, đỏ tươi, vàng và đen. Nếu bạn cũng muốn 
kiểm tra màu của Màu Pha, bạn nên tạo nó dưới dạng Mực ColorCert thay vì Màu Pha ColorCert. Giả định 
rằng bạn đã hiệu chuẩn bản in của mình, và bạn có mẫu in tốt để đo cho mỗi giá trị màu 25%, 50% và 75% 
của từng màu. 

Mực được tạo trong ba bước: Xác định điều kiện, chọn Vật Liệu In, và sau đó cung cấp sắc thái màu. Các 
bước này được tượng trưng bởi các nút gần phía trên cùng của cửa sổ mực. 
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Bước 1: Các Điều Kiện 
Trong bước đầu tiên, bạn sẽ cần phải cung cấp một số thông tin về loại mực của mình. 

1. Trong Điều Kiện Đo, kiểm tra Góc Vật Quan Sát và Nguồn Sáng sẽ được sử dụng trong sản xuất. 
2. Tùy Chọn: Chọn Loại Vật Liệu In, Quy Trình In, Sơn và Lớp Hoàn Thiện thích hợp sẽ được sử dụng. 
3. Nhấp vào Tiếp Theo để sang bước tiếp theo. 

 

Bước 2: Vật Liệu In 
1. Nhấp vào nút mũi tên xuống ở bên phải trường tên Vật Liệu In. 

○ Nếu bạn muốn Tải Vật Liệu In từ một tiêu chuẩn bạn đã tạo, phần mềm sẽ đưa bạn đến vị trí mặc 
định lưu các tập tin Vật Liệu In của bạn. Chọn Vật Liệu In của bạn và nhấp vào Mở. 
○ Nếu bạn muốn Tải từ Thư Viện ColorCert, xem hướng dẫn "Tải Vật Liệu In từ Thư Viện Cục 

Bộ” trong phần “Tab Vật Liệu In”. 

○ Nếu bạn muốn Tải Vật Liệu In từ PantoneLIVE, xem hướng dẫn "Tải Vật Liệu In từ Cơ Sở Dữ Liệu 
Đám Mây PantoneLIVE” trong phần “Tab Vật Liệu In”. 

 
2. Sau khi bạn chọn Màu Vật Liệu In của mình, phần mềm sẽ tự động tiến đến phần tiếp theo. 
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Bước 3: Sắc Thái Màu 
Các loại mực bao gồm màu tông nguyên và giá trị phần trăm màu sắc. Có hai cách khác nhau để lưu giữ Sắc 
Thái Màu cho một loại Mực. 

Chế Độ Đường Cong Bản 

Chế Độ Tuyến Tính: 
Quy trình này giả định rằng bạn không có đường cong bản cho Màu Pha của mình và bạn muốn lưu giữ trạng 
thái của các sắc thái máu từ tầng thứ đầy đủ sang vật liệu in. Đến cuối quy trình bạn sẽ lưu giữ được các màu 
75%, 50% và 25% cách xa tương đồng trực quan lý tưởng dưới dạng dữ liệu quang phổ. Các màu này có thể 
được lưu giữ từ bản hạ màu với họa tiết hoặc thanh màu có một số vùng màn hình. Khi bạn tiến hành các 
phép đo mẫu, phần mềm sẽ cảnh báo bạn nếu giá trị phần trăm màu quá cao hoặc quá thấp và sẽ không tiếp 
tục trừ khi bạn đo một giá trị giúp nội suy sắc thái yêu cầu chính xác. 

1. Đo Tông Nguyên. 
2. Đối với các Vùng Tối, đo một Màu gần với sắc thái 75% trực quan. Khi đo, bạn sẽ thấy một 

mũi tên màu chỉ lên hoặc xuống để biểu thị rằng sắc thái 75% chính xác trực quan tối hơn hay 
sáng hơn. 

3. Đo mức độ sắc màu cao hơn hoặc thấp hơn như đã nêu để cho phép Phần Mềm nội suy sắc 
thái chính xác. 

4. Lặp lại điều này với các Vùng Sáng Trung Bình và Vùng Sáng. 
5. Trong mục Chi Tiết, thêm Tên Mực của bạn và bất kỳ Nhận Xét nào bạn yêu cầu. 
6. Nhấp vào Lưu. Điều này sẽ nhắc bạn cùng với tên của tập tin và vị trí lưu mặc định. Nhấp lại 

vào Lưu. 
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Chế Độ Phi Tuyến Tính | Duy Trì Tăng Tầng Thứ: 
Quy trình này cho phép bạn lưu giữ một tăng tầng thứ cụ thể mà bạn muốn tạo lại trên máy in. Tăng tầng thứ 
này nên được lưu giữ từ một bản mẫu vân tay hoặc in được chấp thuận có giá trị màn hình 75%, 50%, 25%. 

1. Đánh dấu vào ô Chế Độ Phi Tuyến Tính (NL). Điều này sẽ duy trì các giá trị tăng tầng thứ của các 
vùng và sử dụng chúng là các giá trị mục tiêu. 

2. Nếu bạn muốn tính trung bình các phép đo từ nhiều trang in, nhấp vào nút Tính Trung Bình, và chọn 
số lượng chỉ số bạn muốn tính trung bình. 

3. Đo Tông Nguyên và Màu theo thứ tự chúng xuất hiện trên màn hình. Nếu bạn đang tính trung bình, 
bạn sẽ được nhắc lấy số lượng chỉ số được chọn. 

4. Các giá trị tăng tầng thứ in được đo của bạn sẽ được hiển thị ở bên trái phần xem trước màu. Việc 
này sử dụng phương pháp tính tăng tầng thứ được liệt kê dưới mục Hiển Thị Tăng Tầng Thứ Dưới 
Dạng. Bạn có ba lựa chọn: 

○ Murray Davies: Tăng Tầng Thứ dựa trên mật độ, thường được sử dụng cho CMYK và các giá trị tăng 
tầng thứ mục tiêu được xác định trước như ISO hoặc G7. Không được đề xuất cho Màu Pha. 

○ Đo Màu Tương Đối: Tăng Tầng Thứ dựa trên dữ liệu quang phổ có mục tiêu để sở hữu các sắc thái 
màu sắc trực quan theo bậc bằng nhau. 

○ Đo Màu Tương Đối ColorCert: dựa trên Đo Màu Tương Đối nhưng bằng tính toán được cải thiện hơn. 
Nếu bạn có 0,0% Tăng Tầng Thứ hiển thị dưới dạng Đo Màu Tương Đối ColorCert bạn có kết quả 
tương đồng với Chế Độ tuyến tính và các sắc thái màu sắc trực quan theo bậc lý tưởng. 

5. Trong mục Chi Tiết, thêm Tên Mực của bạn và bất kỳ Nhận Xét nào bạn yêu cầu. 
6. Nhấp vào Lưu. 
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Tạo Hồ Sơ 
Để tạo Hồ Sơ của bạn, chọn tab Hồ Sơ. Hồ Sơ có thể tạo trực tiếp từ dữ liệu trong các bảng màu trong đám 
mây PantoneLIVE, hoặc từ các tiêu chuẩn bạn tạo cục bộ, như mô tả trong phần “Tạo Tiêu Chuẩn” trước đó. 
Như bạn có thể thấy ở màn hình bên dưới, Hồ Sơ được tạo từ các tiêu chuẩn cho Vật Liệu In, Màu Chính và 
Màu Pha, cũng như các điều kiện đo và in. 

 

Vật Liệu In 
Khi bạn nhấp vào nút bên cạnh trường tên Vật Liệu In, bạn sẽ có ba tùy chọn: 

1. Chọn Màu Vật Liệu In mà bạn đã tạo và lưu trong ColorCert. 
2. Chọn thư viện ColorCert có Màu Vật Liệu In, và điều hướng đến tập tin thư viện. 
3. Chọn bảng màu PantoneLIVE để truy xuất Màu Vật Liệu In. 

Các cách khác được mô tả trong phần Tải Các Tập Tin vào ColorCert. 
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Màu Chính 
Màu Chính là các màu trong sản xuất của bạn sẽ được in bằng màu. Chúng có thể được dùng trong Màu Xử 
Lý, Màu Tông Nguyên, hoặc đơn giản là Sắc Màu Đơn và Gradient. Bạn có thể tải các màu từ nhiều nguồn. 

 Để đặt số lượng màu chính, nhấp vào nút + gần danh sách Màu Chính trống. Mỗi lần nhấp sẽ thêm 
một trường để thêm một loại mực chính trong Công Việc này. 

 Để gỡ bỏ một màu khỏi danh sách, sử dụng nút –. 
 Đối với mỗi Màu Chính trong danh sách, nhấp vào nút ở bên phải trường tên Màu Chính để xem danh 

sách các tùy chọn tải Mực Chính. 
 

 
 

Tải Màu Pha và Mực 
Các cách khác để tải các tập tin màu được mô tả trong phần Tải Các Tập Tin vào ColorCert. 
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Cài Đặt Màu Chính Khác 
Dung sai cho các màu chính Đen, Lục Lam, Đỏ Tươi và Vàng được xác định trong các quy tắc ColorCert. Các 
màu chính khác (hoặc các màu CMYK trong các công việc được tạo bằng ColorCert trước phiên bản 3.0) sẽ 
có dung sai được xác định theo mức độ ưu tiên của chúng. Bên cạnh các màu mực là danh sách thả xuống 
cho Ưu tiên (H, M hoặc L). Cài đặt này liên kết các màu này với dung sai quy định trong Quy Tắc được xác 
định là mức độ quan trọng cao, trung bình hoặc thấp. 

• Đối với các màu quan trọng phải có mức độ quan trọng cao nhất, bạn sẽ chỉ định mức độ ưu tiên 
cao (H). Các màu quan trọng có số dung sai ∆E thấp hơn trong Quy Tắc của bạn. Màu sắc có mức 
độ quan trọng trung bình (M) sẽ có số ∆E cao hơn. Các màu ưu tiên thấp nhất (L) sẽ nhận được số 
∆E cao nhất. 

• Trong một số trường hợp, những con số này có thể bắt nguồn từ một tiêu chuẩn in, nhưng ở những 
lần khác, con số này là giá trị được thương lượng giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ In và Chủ Sở Hữu 
Thương Hiệu. 

• Bạn sẽ muốn ghi chú các giá trị dung sai được chỉ định cho L, M và H để sử dụng trong các Hồ Sơ 
của bạn mà sẽ được sử dụng với bộ Quy Tắc này. 

Bên cạnh Ưu Tiên, bạn có thể sửa đổi các đường cong Tăng Tầng Thứ. Bạn cũng có thể thay đổi Phương 
Pháp Tăng Tầng Thứ tại đây. 

• Murray Davies: Tăng Tầng Thứ dựa trên mật độ, thường được sử dụng cho CMYK và các giá trị 
tăng tầng thứ mục tiêu được xác định trước như ISO hoặc G7. Không được đề xuất cho Màu Pha. 

• Đo Màu Tương Đối: Tăng Tầng Thứ dựa trên dữ liệu quang phổ có mục tiêu để sở hữu các sắc thái 
màu sắc trực quan theo bậc bằng nhau. 

• Đo Màu Tương Đối ColorCert: dựa trên Đo Màu Tương Đối nhưng bằng tính toán được cải thiện 
hơn. Nếu bạn có 0,0% Tăng Tầng Thứ hiển thị dưới dạng Đo Màu Tương Đối ColorCert, bạn nhắm 
mục tiêu để có các sắc thái màu sắc trực quan theo bậc lý tưởng. 

• SCTV (ISO 20654:2017): Tiêu chuẩn ISO được xác định cho phép đo màu Màu Pha. Đây là 
phương pháp được ưa chuộng dành cho các màu không CMYK. 

 
 
Các biểu tượng khác đề cập đến điều kiện ánh sáng phụ [2LC], Hỗ Trợ Bản Kết Hợp[M] và Mực Kim Loại. 
Các biểu tượng này sẽ được thảo luận trong Phần Quy Tắc. 
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Màu Pha 
Màu Pha có thể được thêm chính xác khi bạn thêm Vật Liêu In và Mực: sử dụng nút + để thêm trường và nút 
- để xóa trường. Sự khác biệt là những màu này sẽ không bao gồm một loạt các màu và một tông nguyên. 
Những màu này chỉ có thể có một giá trị. Bất kỳ màu nào được tải có các màu sắc và tông nguyên sẽ chỉ 
được sử dụng làm một tông nguyên. 

ColorCert 3.0 thêm nhiều tùy chọn để xác định các Màu Pha: 

• Là một Màu Pha thực sự, một màu đặc biệt được in trên máy in với công thức mực độc đáo. 

• Màu Pha là một bản tạo của hai hoặc nhiều màu xử lý. 

• Là một vùng chồng màu (Đỏ Tươi/Lục Lam, Vàng/Lục Làm hoặc Vàng/Đỏ Tươi) 

• Vùng cân bằng xám 

• Lục Lam, Đỏ Tươi, Vàng và Đen cũng có thể được định nghĩa là Màu Pha. Trong trường hợp này, chỉ 
có tông nguyên (chứ không phải giá trị màu) sẽ được đo và đánh giá. 

 

Điều Kiện Đo 
1. Trong Điều Kiện Đo, chọn Góc Vật Quan Sát và Vật Quan Sát Nguồn Sáng sẽ được sử dụng trong 

sản xuất. 
2. Chọn loại Vật Liệu In, Quy Trình In, Sơn và Lớp Hoàn Thiện thích hợp sẽ được sử dụng. Các cài đặt 

này sẽ được sử dụng trong các báo cáo và Phiếu Ghi Điểm và chúng sẽ giúp ích khi thiết lập Quy Tắc. 
3. Dùng nút Lưu để lưu Hồ Sơ này vào các Công Việc để sử dụng trong tương lai. 

Bạn cũng có thể tải Hồ Sơ hiện có bằng nút Tải để chỉnh sửa và lưu các hồ sơ này bằng tên mới khi cần, 
chẳng hạn như thêm Màu Pha hoặc màu chính. Khi Hồ Sơ của bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào Đóng. 
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Đang tải một hồ sơ từ ICC hoặc CGATS 
 
Thay vì tạo hồ sơ từ điểm xuất phát, bạn có thể sử dụng Hồ Sơ ICC hoặc các tập tin IT8/CGATS làm cơ sở 
cho Hồ Sơ của mình.  
Đang tải Hồ Sơ ICC hoặc tập tin Tiêu Chuẩn IT8/CGATS: 

1. Sau khi mở Trình Chỉnh Sửa Hồ Sơ, nhấp vào Tải và chọn Tải Hồ Sơ ICC. 

 
2. Trình duyệt đến thư mục chứa Hồ Sơ ICC của bạn, chọn hồ sơ và nhấp vào Mở. 
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3. Trình Chỉnh Sửa Hồ Sơ ColorCert tự động nạp dữ liệu hồ sơ đã chọn. Ảnh chụp màn hình bên dưới 
hiển thị các đường cong tăng tầng thứ cho các màu chính được tải cũng như các vùng cân bằng xám 
và chồng màu bên cạnh các tông nguyên màu chính Lục Lam, Đỏ Tươi, Vàng và Đen. Các vùng cân 
bằng xám hoặc chồng màu không cần thiết có thể dễ dàng bị xóa. Chức năng này đã được thêm vào 
như một phần của các cải tiến G7 của chúng tôi cho phiên bản 3.0. 

 

Tạo Quy Tắc 
Quy tắc xác định dung sai cho sản xuất. Trong phần này chúng ta sẽ xem xét cách tạo một bộ Quy Tắc. Khởi 
chạy Trình Chỉnh Sửa Quy Tắc từ menu Trình Chỉnh Sửa. Hãy nhìn vào những gì thấy được đằng sau mỗi 
tab. 
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Tab Vật Liệu In 
Tab Vật Liệu In được chọn theo mặc định. 

1. Nhập một tên có ý nghĩa để những người vận hành có thể nhận ra mục đích của bộ Quy Tắc này. 
2. Ở góc trên bên phải, Các Vùng trên Dải Phương Tiện sẽ hiển thị bản xem trước của các vùng sẽ được 

tạo cho Công Việc bằng cách sử dụng bộ Quy Tắc này. Điều này sẽ thay đổi linh hoạt khi bạn chọn tùy 
chọn vùng trong Quy Tắc. 

 
3. Bắt buộc có một vật liệu in cho bất kỳ công việc nào chứa các phép đo giá trị màu hoặc để sử dụng 

chức năng Trùng Khớp Nhất. Bỏ chọn Vật Liệu In là yêu cầu bắt buộc nếu bạn không muốn đo vật liệu 
in. Bỏ chọn Bao Gồm trong Tính Điểm nếu bạn muốn bao gồm phép đo vật liệu in để phân tích, nhưng 
không tính điểm vật liệu in trong điểm số ColorCert. 

4. Bạn có thể xác định tối đa ba dung sai khác nhau cho vật liệu in. Dung sai mặc định trong phần đầu 
tiên của ba phần là ∆E. Chọn loại dung sai bạn mong muốn từ danh sách thả xuống. Tiếp theo, hãy 
nhập một giới hạn trong trường Dung Sai. Ví dụ dưới đây sử dụng giá trị dung sai bằng 2,75. 

5. Thêm dung sai bổ sung khi cần thiết. Ví dụ dưới đây sử dụng dung sai Độ Trắng và Độ Mờ bổ sung. 
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Tab Các Màu Chính 
1. Chọn Tab Các Màu Chính để xác định dung sai cho màu chính của bạn, v.v. 

 
2. Màu Chính là các màu trong sản xuất của bạn được in bằng màu. Lục Lam, Đỏ Tươi, Vàng và Đen là 

những màu chính đặc biệt và mỗi màu có thể được chỉ định dung sai riêng. 
3. Các màu chính khác có thể là Các Màu Pha được in ở dạng tông nguyên và màu hoặc Cam, Xanh Lá 

Cây và Tím được sử dụng trong quy trình công việc ECG. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên quan trong 
phần Tăng Tầng Thứ. Bạn có thể chỉ định ba mức dung sai khác nhau (mức độ quan trọng cao, trung 
bình hoặc thấp) cho các màu chính đó. Những mức độ quan trọng này có thể được chỉ định cho từng 
màu trong hồ sơ của bạn. 
○ Đối với các màu quan trọng phải có mức độ quan trọng cao nhất, bạn sẽ chỉ định số dung sai ∆E 

thấp hơn. Màu sắc có mức độ quan trọng trung bình sẽ có số cao hơn. Các Màu Ưu Tiên thấp nhất 
sẽ nhận được số ∆E cao nhất. 

○ Trong một số trường hợp, những con số này có thể bắt nguồn từ một tiêu chuẩn in, trong những 
trường hợp khác, con số này là giá trị được thương lượng giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ In và Chủ 
Sở Hữu Thương Hiệu. 

Ví dụ dưới đây sử dụng cả dung sai ∆E 2000 với tỷ lệ 1:1:1 (cột bên tay trái). Dung sai này 
được bao gồm trong Tính Điểm ColorCert. Cả 4 màu xử lý đều có mức dung sai riêng trong 
khi các màu chính khác được chỉ định các giới hạn Cao, Trung Bình và Thấp. 
Các dung sai được xác định cho mật độ không được bao gồm trong tính điểm. Cột chính 
giữa hiển thị dung sai mật độ và cột bên phải trống. Không cần thiết phải sử dụng ba hoặc 
thậm chí hai dung sai. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần một dung sai duy nhất. 
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Tab Màu Pha 
Tab Màu Pha được sử dụng để xác định dung sai cho tất cả Màu Pha; những loại mực đặc biệt mà 
chúng tôi sẽ không đo bất kỳ màu nào, màu tạo đặc biệt quan trọng đối với khách hàng của chúng tôi, 
cũng như các vùng cân bằng xám và chồng màu được sử dụng như một phần của quy trình công 
việc G7. 

 
 

1. Chỉ định tối đa 3 loại dung sai khác nhau cho Màu Pha. Đối với mỗi loại, ba cấp độ khác nhau (mức 
độ quan trọng cao, trung bình hoặc thấp ) cũng cần được chỉ định. Những mức độ này có thể được 
chỉ định cho từng màu trong hồ sơ của bạn. Nhập số dung sai ∆E thấp hơn cho các màu quan trọng 
để cung cấp cho các màu mức độ quan trọng cao nhất. Nhập giá trị cao hơn cho các màu có mức 
độ quan trọng trung bình và giá trị ∆E cao nhất cho màu có mức ưu tiên thấp nhất. 

2. Dung sai cho các Vùng Chồng Màu được chỉ định dung sai của riêng các vùng đó vì các vùng đó 
thực sự là một số liệu khác. Các vùng chồng màu không yêu cầu 3 giới hạn dung sai khác nhau, 
nhưng có thể chỉ định chúng. 

3. Ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị Màu Pha với ba dung sai khác nhau: ∆E 2000 ở cột bên trái, 
∆Mật Độ ở cột chính giữa, và ∆LCh ở cột bên phải. Mỗi trong số ba loại dung sai này có ba giới hạn 
cho mức độ quan trọng Cao, Trung Bình và Thấp. Dung sai Mật Độ đã được loại trừ khỏi tính điểm 
(“Bao Gồm trong Tính Điểm” không được đánh dấu). Tỷ lệ cho dung sai ∆E 2000 được thay đổi từ 
mặc định là 1:1:1 thành 1:1:0,5. Điều này cung cấp dung sai chặt chẽ hơn cho màu sắc, tương quan 
với các cài đặt đã được chọn cho dung sai LCh. 
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Tab Cân Bằng Xám CMY 
Chọn tab Cân Bằng Xám CMY để xác định dung sai cho các vùng Cân Bằng Xám CMY. Đây là phần 
chính của quy trình công việc G7. 
1. Xác định tối đa ba loại dung sai khác nhau cho thuộc tính này và sau đó xác định các giới hạn riêng 

cho các Vùng Sáng, Vùng Sáng Trung Bình, Vùng Tối và Tông Nguyên. Nếu được yêu cầu, hãy thay 
đổi tỷ lệ cho các loại dung sai đó và chọn liệu dung sai có phải được đưa vào Điểm ColorCert hay 
không. 
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Tab Cân Bằng Xám K 
Chọn tab Cân Bằng Xám K để xác định dung sai cho các Vùng Cân Bằng Xám (K) màu đen. Đây cũng là 
phần chính của quy trình công việc G7.  
1. Các tùy chọn giống như Tab Cân Bằng Xám CMY. 
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Tab Tăng Tầng Thứ 
Chọn tab Tăng Tầng Thứ để xác định tất cả dung sai cho các vùng màu. 

1. Xác định dung sai cho chỉ số điểm tram tối thiểu (nếu được sử dụng) trong phần bên trái của cửa sổ. 
○ Điểm Tram Tối Thiểu danh định là điểm tram tối thiểu như được định nghĩa trong tập tin kỹ thuật số 

được sử dụng để tạo bản. 
○ Điểm Tram Tối Thiểu Đã In là điểm tram tối thiểu có thể được in rõ. 
○ Dung Sai ∆Tăng là % lượng tăng có thể chấp nhận trong điểm tram tối thiểu. 
○ Dung Sai ∆Giảm là % lượng giảm có thể chấp nhận trong điểm tram tối thiểu. 

2. Xác định dung sai Điểm Tram Tối Thiểu cho các Màu Chính (CMYK) và Màu Chính Khác. Màu Chính 
Khác bao gồm các màu có Điểm Tram Tối Thiểu khác CMYK, ví dụ: Màu Pha có hiệu ứng mờ viền). 

3. Nếu “Cho Phép Hồ Sơ ghi đè Cài Đặt” được chọn, và bạn đang sử dụng Hồ Sơ ColorCert được tạo 
bằng Hồ Sơ ICC thì các giá trị từ hồ sơ sẽ ghi đè giá trị đích (Điểm Tram Tối Thiểu Đã In) được xác 
định ở đây trong các Quy Tắc ColorCert. Lưu ý rằng giá trị từ Hồ Sơ ICC có thể là giá trị được nội suy, 
phụ thuộc vào tập hợp vùng được sử dụng để tạo Hồ Sơ ICC.  

 
4. Trong in nổi bằng khuôn mềm, các bản kết hợp đôi khi được sử dụng để đạt được kết quả mong muốn 

trên máy in. Chọn Hỗ Trợ Bản Kết Hợp Flexo để cung cấp một tập hợp dung sai thứ hai cho điều kiện 
bản phụ như dưới đây. Có thể nhập tập hợp dung sai thứ hai theo cách thủ công hoặc chọn Mặc Định 
và xác định tiêu chí tính toán của bạn để tự động tính toán dung sai. 
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5. Tăng Tầng Thứ cho phép có dung sai tăng tầng thứ trong các vùng tối, vùng sáng trung bình và vùng 

tối. Ở Bắc Mỹ, dung sai này có thể là 25%, 50% và 75%; hoặc trong nhiều trường hợp, chỉ 50%. Ở 
châu Âu dung sai này thường là 40% và 80%. 
○ Đánh dấu các ô bên cạnh các tông màu in mà bạn muốn đo. Lưu ý rằng số lượng vùng được xem 

trước ở phía trên bên phải sẽ thay đổi theo số lượng giá trị Tăng Tầng Thứ được chọn. 
○ Đảm bảo rằng các giá trị được đặt theo tỷ lệ phần trăm mà bạn cần đo và nhập giá trị mà bạn sẵn 

sàng chấp nhận làm dung sai tăng tầng thứ cho các giá trị phần trăm đó. 
○ Các Phương Pháp Tăng Tâng Thứ là các phương pháp được sử dụng để tính toán mức tăng tầng 

thứ của bản in. Murray-Davies thường được sử dụng với Mực Xử Lý 4 Màu (các màu chính) trong 
khi SCTV (ISO 20654:2017) hoặc Đo Màu Tương Đối ColorCert được khuyến nghị cho các màu 
chính khác. 
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6. Chọn Màu Nhạt để xác định màu nhạt độc lập với tăng tầng thứ. Điều này cho phép ColorCert đo lường 

và đánh giá các màu nhạt ngay cả khi các giá trị tăng tầng thứ là rất không chính xác. 
○ Chế Độ Trùng Khớp Nhất: So sánh màu trùng khớp nhất trong toàn bộ phạm vi màu sắc mục tiêu. 
○ Chế Độ Mật Độ Tương Tự: So sánh màu ở mật độ mục tiêu tương tự. 
○ Chế Độ Độ Sáng Tương Tự: So sánh màu ở độ sáng tương tự (CIELab L*). 

Chế Độ Màu Pha Tương Tự: So sánh màu ở đầu vào định danh tương tự (tức là: 50% so với 50%). 
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7. Ví dụ có trong phần Tăng Tầng Thứ bên dưới. 
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Tab Cài Đặt 1 
1. Tiếp theo, nhấp vào tab Cài Đặt 1. 

 
 

2. Kiểm Tra Trực Quan cho phép bạn yêu cầu kiểm tra trực quan về chất lượng in với từng Phép Đo. 
Lựa chọn Xác Minh Chất Lượng Mã Vạch sẽ yêu cầu kiểm tra chất lượng mã vạch bằng trình đọc 
mã vạch. 

3. Đánh dấu vào ô Vật Liệu Lót nếu bạn yêu cầu Người Điều Hành In hoặc thanh tra Kiểm Soát Chất 
Lượng đo mức độ lót với mỗi Dải Phương Tiện. 

4. Chọn Sử Dụng G7 Động để thay đổi mục tiêu của các vùng cân bằng xám dựa trên các thay đổi 
đối với vật liệu in. 
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Tab Cài Đặt 2 
1. Tiếp theo, nhấp vào tab Cài Đặt 2. 

 
2. Mật Độ. Nhập các cài đặt cho cấu hình máy đo mật độ, được xác định bởi thông số kỹ thuật in của 

bạn. Ví dụ ở Bắc Mỹ, thông số kỹ thuật in yêu cầu Trạng Thái T, trong khi ở Châu Âu, thông số kỹ 
thuật in sử dụng Trạng Thái E. 

3. Đo Lường. Nếu điều kiện in của bạn không đồng đều thì có thể cần phải đo nhiều hơn một mẫu và 
tính trung bình kết quả. Đây là thời điểm bạn kích hoạt tính năng này và đặt số lượng phép đo ở 
mức trung bình. 

4. Hiện Tượng Dị Tính. Nếu bạn muốn đánh giá màu sắc dưới các nguồn sáng bên cạnh tiêu chuẩn 
D50, bạn có thể chọn các nguồn sáng khác ở đây. Đây thường là điều mà Chủ Sở Hữu Thương 
Hiệu sẽ yêu cầu để đảm bảo, ví dụ, rằng sản phẩm có vẻ ngoài chính xác dưới ánh sáng ban 
ngày (D50) cũng như ánh sáng trong cửa hàng. 

5. Phiếu Ghi Điểm. Kích hoạt Phiếu Ghi Điểm để kích hoạt bản in báo cáo tóm tắt Công Việc. 
ColorCert có Bản Mẫu Phiếu Ghi Điểm này dưới dạng PDF. Bạn có thể quản lý việc sử dụng Bản 
Mẫu bằng các nút Tải và Xóa Bản Mẫu PDF. Bản Mẫu Phiếu Ghi Điểm mặc định nằm trong thư 
mục Ứng Dụng. 

○ Nếu bạn có quyền truy cập vào Máy Chủ Phiếu Ghi Điểm, bạn có thể nhập URL và Mật Khẩu 
trong cửa sổ này để thiết lập. 
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Tab Cài Đặt 3 
1. Nhấp vào tab Cài Đặt 3. 

 
2. Nếu bạn muốn chỉ định một quy ước đặt tên dựa trên thông tin công việc, bạn có thể thêm một mã 

được tạo ra từ một công việc hiện có. Xem thông tin riêng khi tạo một công việc. 
3. Bạn có thể kích hoạt Xem Trước Hoạt Động Sản Xuất để nhắc bạn bổ sung bản xem trước của 

sản phẩm được in (bất kỳ tập tin nào chứa bản xem trước công việc của bạn) trong Công Việc. 
Việc này có thể hỗ trợ liên kết chính xác Công Việc ColorCert với lượt chạy máy in đi kèm. 

4. Bạn cũng có thể sử dụng công việc ColorCert để kiểm tra In Thử. Nếu bạn muốn có các dung sai 
chặt chẽ hơn khi kiểm tra In Thử thì bạn không cần tạo Quy Tắc mới, bạn chỉ cần nhấp vào Điều 
Chỉnh Dung Sai In Thử và xác định một tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ phần trăm này sau đó được áp dụng 
cho các giá trị dung sai khi kiểm tra In Thử. 

5. Các điều kiện cho phép người dùng giới hạn việc sử dụng các Quy Tắc này chỉ trong các điều 
kiện đã chọn. 
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Tab Cài Đặt 4 
1. Cuối cùng, nhấp vào tab Cài Đặt 4. 

 
2. Mức Độ Chất Lượng: Các Cài Đặt này chỉ bắt buộc đối với Thuật Sĩ Thiết Lập Công Việc. Vui lòng 

tìm thông tin chi tiết trong tài liệu Thuật Sĩ Thiết Lập Công Việc riêng. 
3. Xác Nhận Chi Tiết Công Việc: Chọn các thuộc tính bắt buộc đối với một công việc bằng cách sử 

dụng tập hợp quy tắc này. Chọn một mục từ danh sách các Trường Tùy Chọn và nhấp vào mũi 
tên bên phải để di chuyển mục đó vào Danh Sách Các Trường Bắt Buộc. Tên, Số Công Việc, Dấu 
Phân Tách Màu và Máy In là bắt buộc theo mặc định. 

4. Sau khi hoàn thành, nhấp vào nút Lưu để lưu Quy Tắc, sau đó nhấp vào Đóng. 
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Tạo một Công Việc 
Sau khi một Hồ Sơ và một tập hợp Quy Tắc được tạo, chúng có thể được sử dụng trong một Công Việc. 
Phần này giải thích cách tạo một Công Việc. Chức năng này chỉ khả dụng khi sử dụng giấy phép Quản Lý, 
thường dành cho người dùng quản trị từ đơn vị kiểm soát trước khi in hoặc kiểm soát chất lượng. 

Chức năng này được sử dụng để tạo một Công Việc Trống mới không có Dữ Liệu, Quy Tắc hoặc Hồ Sơ. Với 
một Công Việc Trống, bạn có thể chọn Quy Tắc và Hồ Sơ hoặc tập tin Ứng Dụng có chứa QuyTắc và Hồ Sơ 
Công Việc. Sau đó, bạn có thể sửa đổi bất kỳ cài đặt cần thiết nào và điền vào một số thông tin chi tiết về máy 
khách hoặc điều kiện in. Người dùng này có thể bắt đầu đo lường Công Việc hoặc lưu Công Việc để người 
dùng khác tiếp tục sau đó. 

 
1. Trong Trình Chọn ColorCert, nhấp vào Trình Chỉnh Sửa và chọn Công Việc, Ứng Dụng, Dải 

Phương Tiện. 
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2. Nhấp vào Chi Tiết Công Việc và nhập vào thông tin cần thiết. Bạn phải điền tất cả các trường 
được đánh dấu hoa thị (*). Các trường khác là nhằm để sử dụng khi cần thiết trong các phần 
Thiết Kế, Dấu Phân Tách Màu và Máy In. 

 
3. Tùy Chọn: Nhấp vào Đặt Tên để xác định Quy Ước đặt tên. 
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Chọn thông tin bạn muốn thêm vào tên công việc của mình. Sử dụng danh sách thả xuống với các số để xác 
định thứ tự. Mã hiển thị thứ tự các vị trí và có thể được nhập vào Tab Cài Đặt Quy Tắc 3. 

4. Tùy Chọn: Nhấp vào Báo Cáo để mở một cửa sổ để cấu hình cách định dạng và gửi báo cáo. Báo 
cáo có thể được gửi qua email hoặc FTP. Các báo cáo có thể được định dạng dưới dạng Phiếu 
Ghi Điểm đơn giản, Báo Cáo Công Việc CC chi tiết hơn hoặc cả hai. 

 
 

○ Nhập tên cho thiết lập và các địa chỉ email thích hợp cùng với một tin nhắn nếu bạn muốn. 

 
○ Nhấp vào Áp Dụng để lưu và chọn thiết lập này trong Công Việc. 

5. Quay trở lại tab Ứng Dụng. 

○ Tải Hồ Sơ ColorCert: mở thư mục mặc định cho các Hồ Sơ đã lưu trữ mà bạn đã tạo. 
Để tải Hồ Sơ ColorCert, chọn Tải Hồ Sơ ColorCert và chọn Hồ Sơ có màu cho Công 
Việc này. 
LƯU Ý: Bạn cũng có thể tải các Hồ Sơ ICC hoặc tập tin IT8/CGATS làm Hồ Sơ của 
mình. 

○ Tải Quy Tắc: chọn các Quy Tắc sẽ được sử dụng với Công Việc này mà bạn đã tạo 
trước đó. 

○ Sử dụng nút Tải Ứng Dụng để lưu kết hợp Quy Tắc và Hồ Sơ trong một tập tin có thể 
được tải trong tương lai bằng cách sử dụng nút Tải Ứng Dụng. 
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6. Nhấp vào Tạo Dải Phương Tiện để tạo tập tin PDF các vùng màu theo bố cục thích hợp cho 
quang phổ kế của bạn. 

 

○ Chọn mục tiêu có sắp xếp vùng mà bạn yêu cầu: Hàng Đơn, 2 Phần hoặc mỗi nhóm vùng 
theo màu mực. 
 Nếu bạn đã đánh dấu vào ô có nhãn Màu Chính Màu Pha trong Dòng thì các Màu Pha của 

bạn sẽ được bao gồm trong cùng dòng với các màu chính. 
 Nếu không, Màu Pha sẽ được đặt trong một dòng riêng. 

○ Chọn thiết bị của bạn và kích thước vùng trong phần Bố Cục. Việc này sẽ thay đổi định dạng 
của các vùng để phù hợp với yêu cầu thiết bị của bạn. 

○ Quy Trình Cụ Thể bao gồm một tùy chọn Đính Kèm Dải Hỗ Trợ Flexo vào các vùng của bạn. 
Việc chọn tùy chọn này sẽ thêm một dòng chính xung quanh dải kiểm soát để dễ đọc hơn. 

○ Quy trình công việc cung cấp các cài đặt cho tập tin Dải Phương Tiện của bạn. 

 Cài đặt DeviceN sẽ tạo Dải Phương Tiện ColorCert dưới dạng PDF được phân tách trước, 
dựa trên các cài đặt do người dùng cung cấp. Kiểm tra phần mềm quy trình công việc 
trước khi in của bạn để biết các cài đặt phân tách tập tin bắt buộc. 

 Cài đặt Dễ Sử Dụng Với Họa Sĩ Minh Họa sẽ tạo Dải Phương Tiện ColorCert trong tập tin 
tương thích Adobe Illustrator không được phân tách trước. 
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○ Nhấp vào Tạo Dưới Dạng PDF để lưu tập tin PDF vào thư mục cc_Mediastrips bên trong thư 
mục Ứng Dụng. 

○ Mở tập tin này trong Illustrator để sao chép và dán các Thanh Màu vào vùng bỏ của khuôn in. 
○ Báo cáo cho phép cấu hình cách định dạng và gửi báo cáo. Báo cáo có thể được gửi qua 

email hoặc FTP. 
○ Nếu bạn chỉ thiết lập Công Việc cho lượt chạy máy in trong tương lai, bạn có thể lưu thiết lập 

này bây giờ bằng cách nhấp vào Đóng. ColorCert sẽ hướng dẫn bạn lưu tập tin trong thư 
mục cc_jobs trong thư mục Ứng Dụng của bạn. 

7. Thiết Lập Máy In bao gồm tất cả các thông số in cho lượt chạy máy in này. 

 
○ Thông Tin Máy In có thể được nhập nhằm mục đích cung cấp thông tin. Mỗi quá trình sẽ thay 

đổi các trường liên quan để khớp với các thông số cho quá trình in đó. 
○ Các Đơn Vị In sẽ liệt kê tất cả các màu được bao gồm trong Hồ Sơ đã chọn. Người dùng có 

thể sắp xếp lại màu mực trong các đơn vị in nếu cần bằng cách nhấp vào màu bên cạnh số 
đơn vị và chọn mực sẽ được chạy trên đơn vị đó. 

○ Tất cả các dữ liệu khác chỉ được sử dụng nhằm mục đích cung cấp thông tin. 
○ Sau khi bạn đã nhập dữ liệu cần thiết, nhấp vào nút Công Cụ Đo ở dưới cùng của màn hình. 
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Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert® phiên bản 3.5 
 

 

Công Việc G7 Mẫu  
 

1. Kết nối quang phổ kế X-Rite của bạn. 

2. Khởi chạy phần mềm ColorCert. 

3. Nhấp vào Công Cụ Buồng In, và chọn Tải Công Việc. 

4. Chọn Công Việc mẫu Color_Basics_G7 Job.ccj. 

5. Thao tác này mở Chi Tiết Công Việc 
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Vị trí đo 
Vùng được sử dụng cho tông nguyên Cân Bằng Xám không thực sự là vùng tông nguyên cân bằng xám. 
Vùng này đủ cho công việc mẫu này nhưng không nên được thực hiện trong sản xuất. 
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Kết Quả G7 
Kết quả cho các phép đo cụ thể G7 của bạn sẽ hiển thị khi nhấp vào biểu tượng Màu Pha sau khi đo. 
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NetProfiler 

Làm việc với NetProfiler của X-Rite 
Để theo dõi trạng thái NetProfiler cho thiết bị của bạn, bạn phải chọn trạng thái này trong Tùy Chọn của 
ColorCert trong phần Thiết Bị. 

 

Khi bạn kết nối thiết bị của mình với phần mềm, một trong các biểu tượng sau sẽ xuất hiện bên cạnh tên thiết 
bị: 

 
Các biểu tượng màu xám có nghĩa là thiết bị có Hồ Sơ hoạt động và hợp lệ. Biểu tượng màu đỏ có nghĩa là 
thiết bị nằm ngoài thông số kỹ thuật và cần phải được xử lý bằng NetProfiler. 

Các biểu tượng này có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trong ứng dụng. Ví dụ: khi ban đầu bạn kết nối với thiết bị 
trong Tùy Chọn/ Thiết Bị, biểu tượng sẽ xuất hiện bên cạnh tên thiết bị và cho biết NetProfiler hợp lệ trên thiết 
bị và bạn có thể tiếp tục thực hiện các phép đo. 

Một ví dụ khác là khi bạn bắt đầu thực hiện phép đo trong một Công Việc, như được minh họa dưới 
đây. 

 
Người dùng hoặc quản trị viên không thể Bật hoặc Tắt tùy chọn NetProfiler. 
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Mô-đun Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng 
Mô-đun Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng được thiết kế như một tiện ích độc lập cho các quy trình công việc 
không dựa trên công việc. 

Thiết lập cơ sở dữ liệu 
Nhập cấu hình cơ sở dữ liệu bằng cách nhấp vào Cửa Sổ > Tùy Chọn từ màn hình trình chọn ColorCert. 
 

 
 
Nhấp vào tab “Quy Trình Công Việc”. 
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Cấu Hình Cơ Sở Dữ Liệu Cục Bộ 
Trong phần Xuất XML hãy đổi Loại thành “Cơ Sở Dữ Liệu Cục Bộ” 
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Bắt đầu với một cơ sở dữ liệu mới 
 
ColorCert sẽ tự động tạo cơ sở dữ liệu mới trừ khi bạn trỏ đến một cơ sở dữ liệu hiện có. Đây sẽ là trường 
hợp của các khách hàng mới. Nhiều khách hàng mới cũng có thể chọn bắt đầu lại với một cơ sở dữ liệu trống. 
 
ColorCert tự động tạo một cơ sở dữ liệu có tên “Export.db” trong thư mục “ColorCert Data/cc_libraries”. Để 
kiểm tra kết nối của bạn với cơ sở dữ liệu này hãy Nhấp vào nút “Kiểm Tra”. 
 

 
 
Bạn sẽ thấy một thông báo cho biết đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu. Bạn có thể nhấp vào nút “OK” để 
đóng thông báo này. 
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Kết nối với cơ sở dữ liệu hiện có (đã chuyển đổi) 
 
Nếu bạn định sử dụng cơ sở dữ liệu mà bạn đã chuyển đổi từ cơ sở dữ liệu Chính X-RiteColor hiện có, bạn 
sẽ cần bắt đầu bằng cách cho cơ sở dữ liệu đã chuyển đổi vào thư mục “ColorCert Data/cc_libraries”. Vị trí 
mặc định cho thư mục này là: 
 
Windows: C:\Users\Public\Documents\ColorCert Data\cc_libraries 
 
Mac: Macintosh HD/Users/Shared/ColroCert Data/cc_libraries 
 

 
 

• Thay đổi Loại Xuất XML thành “Cơ Sở Dữ Liệu Cục Bộ” như được hiển thị bên trên. 
• Nhấp vào nút có dấu chấm lửng (3 chấm) ngay phía trên nút kiểm tra. 
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• Điều hướng đến thư mục cc_libraries 
• Nhấp vào cơ sở dữ liệu đã chuyển đổi của bạn để làm đánh dấu 
• Nhấp vào nút “Mở” 

 

 
 

• Để kiểm tra kết nối của bạn với cơ sở dữ liệu này hãy Nhấp vào nút “Kiểm Tra”  
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Sử dụng cơ sở dữ liệu cục bộ trên ổ đĩa mạng chung 
 
Xin Lưu Ý: Mặc dù có thể sử dụng Cơ Sở Dữ Liệu SQLite trên ổ đĩa mạng chung nhưng chỉ nên xem xét sử 
dụng trong những trường hợp chỉ có một vài máy trạm sẽ được kết nối đồng thời. Bất kỳ trường hợp nào nhiều 
hơn sẽ cần có Cơ Sở Dữ Liệu Máy Chủ SQL Server ở đầu cuối. 
 
Bạn có thể sẽ cần yêu cầu bộ phận CNTT trợ giúp với cấu hình này. Các bước sau đây giả định kiến thức về 
cấu hình mạng và sẽ yêu cầu kiến thức về mạng của bạn cũng như các quyền thường chỉ dành cho những 
người trong bộ phận CNTT. 
 

• Tạo một thư mục trên mạng cục bộ của bạn để chứa cơ sở dữ liệu của bạn 
• Cho cơ sở dữ liệu vào thư mục này 
• Ánh xạ thư mục này trên máy trạm của bạn 
• Thay đổi Loại Xuất XML thành “Cơ Sở Dữ Liệu Cục Bộ” như được hiển thị bên trên. 
• Nhấp vào nút có dấu chấm lửng (3 chấm) ngay phía trên nút kiểm tra. 
• Điều hướng đến cơ sở dữ liệu trong ổ đĩa mạng được ánh xạ (xem hình ảnh bên dưới) 
• Nhấp vào nút “Mở” 
• Để kiểm tra kết nối của bạn với cơ sở dữ liệu này hãy Nhấp vào nút “Kiểm Tra” 
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Sử dụng một cơ sở dữ liệu MSSQL 
 
Để triển khai Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng trong các hoạt động sẽ có nhiều hơn một vài máy trạm, Công 
Cụ Đảm Bảo Chất Lượng cũng hỗ trợ sử dụng các cơ sở dữ liệu MSSQL. Giải pháp Công Cụ Đảm Bảo Chất 
Lượng ColorCert chỉ cần trỏ vào một cơ sở dữ liệu chuyên dụng trong Máy Chủ SQL của bạn. 
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 Hình Học Thiết Bị và Cơ Sở Dữ Liệu Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng 
 
Cơ sở dữ liệu đã được phát triển để sử dụng trong Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert hỗ trợ cả quang 
phổ góc kế góc đơn (eXact, 530, 939 và SpectroEye) và quang phổ kế Hình Cầu (SP62, SP64, Ci5c, Ci6x). 
Các sản phẩm cũ yêu cầu cơ sở dữ liệu riêng biệt cho các dạng hình học khác nhau. 
 
Khi sử dụng thiết bị hình cầu, bạn có thể chọn Bao Gồm Ánh Sáng Phản Chiếu (SPIN) hoặc Loại Trừ Ánh 
Sáng Phản Chiếu (SPEX) làm chế độ đo. Khi được kết nối với một thiết bị góc đơn, các chế độ đo bao gồm 
M0, M1, M2 hoặc M3.  
 

 
  



89 

 
 

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert® phiên bản 3.5 
 

 

Mô-đun Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert 
Phần này nói về giao diện Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert đồng thời cung cấp hướng dẫn từng 
bước để tạo tiêu chuẩn mới và đo mẫu. 

Trình Chọn 
Cửa sổ chính được gọi là Trình Chọn. Cửa sổ này sẽ khác nhau tùy theo giấy phép bạn đã mua. 

Phiên bản Trình Quản Lý của ColorCert được sử dụng để xác định Công Việc, Hồ Sơ, Quy Tắc, Ứng Dụng, 
Vật Liệu In, Mực và Dung Sai. Phiên bản này bao gồm tất cả các mô-đun khả dụng có Công Cụ Đảm Bảo 
Chất Lượng. 
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Máy Khách Buồng In có quyền truy cập vào Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng, cũng như Công Cụ Buồng In để 
xem các quy trình công việc dựa trên công việc và Công Cụ Buồng Mực để xem các kiểm tra Kiểm Soát Chất 
Lượng nhanh không được lưu vào cơ sở dữ liệu ColorCert. 

 

Phiên bản Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng chỉ có quyền truy cập vào mô-đun công cụ Đảm Bảo Chất Lượng. 
 
 

 

Phản Hồi 
Từ menu trình chọn, bạn cũng có thể nhấp vào menu phản hồi. Từ đây, bạn có thể Đề Xuất một Tính Năng, 
Báo Cáo Lỗi hoặc Liên Hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đại diện bán hàng từ xrite.com. 
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Giao Diện Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng 
Phần trên cùng của màn hình có các tùy chọn cho: 

1. Áp dụng các bộ lọc để giới hạn lựa chọn màu tự động cho một Khách Hàng hoặc Dự Án cụ thể 
2. Điều kiện đo 
3. Nút chọn trình chỉnh sửa 
4. Nút đo vật liệu in 
5. Bộ lọc ngày 
6. Nút khóa tiêu chuẩn 

Tùy thuộc vào quyền của người dùng, bạn có thể có hoặc không có quyền truy cập vào tất cả các tính năng 
này. 

 

 

  

 
Phần dưới cùng của cửa sổ Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng có các chế độ xem dữ liệu có thể cấu hình của 
người dùng. 
  

1 

4 

3 2 

5 

6 
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Cấu Hình Hiển Thị  
Ở gần phần dưới cùng của màn hình chính, bạn sẽ thấy một nút cho phép bạn thay đổi chế độ xem dữ liệu 
đang được hiển thị. 

Có 4 cấu hình hiển thị được cấu hình sẵn và 4 cấu hình hiển thị trống để bạn tạo chế độ xem dữ liệu tùy chỉnh 
của riêng mình. Bạn có thể thay đổi cấu hình hiển thị bằng cách nhấp vào nút được khoanh tròn dưới đây, 
sau đó chọn bất kỳ cấu hình hiển thị nào trong số 8 cấu hình hiển thị có sẵn bằng cách nhấp vào chúng trong 
danh sách chọn xuất hiện. Xin lưu ý rằng tên của nút lựa chọn này thay đổi để cho thấy cấu hình hiển thị hiện 
được chọn. 
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Cấu Hình Hiển Thị Buồng Mực  
Cấu hình hiển thị “Buồng Mực” bao gồm những chế độ xem dữ liệu sau: 

• Chế Độ Xem L*a*b (biểu đồ tiêu chuẩn và mẫu hiện được chọn trên đồ thị L*a*b* cùng với dung sai 
được chỉ định) 

• Chế Độ Xem Phổ (đường cong quang phổ của tiêu chuẩn và mẫu hiện được chọn) 
• Thử Nghiệm (dữ liệu L*a*b* cho tiêu chuẩn và thử nghiệm cùng với dấu ngày và giờ) 
• Trùng Khớp Nhất (Chế độ xem đồ thị mẫu hiện được chọn và tương quan của nó với tiêu chuẩn) 
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Cấu Hình Hiển Thị Máy In  
Cấu hình hiển thị “Máy In” bao gồm những chế độ xem dữ liệu sau: 

• Biểu Đồ L*a*b (Biểu đồ phân tán của tiêu chuẩn và thử nghiệm trên đồ thị L*a*b* cùng với dung sai 
được chỉ định) 

• Màu Trực Quan (Biểu thị trực quan của tiêu chuẩn và mẫu hiện tại) 
• Thử Nghiệm (dữ liệu L*a*b* cho tiêu chuẩn và thử nghiệm cùng với dấu ngày và giờ) 
• Trùng Khớp Nhất (Chế độ xem đồ thị mẫu và tương quan của nó với tiêu chuẩn) 

 

 
  



95 

 
 

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert® phiên bản 3.5 
 

 

Cấu Hình Hiển ThịMật Độ Buồng In  
Cấu hình hiển thị “Buồng Mực” bao gồm những chế độ xem dữ liệu sau: 

• Biểu Đồ L*a*b (Biểu đồ phân tán của tiêu chuẩn và thử nghiệm trên đồ thị L*a*b* cùng với dung sai 
được chỉ định) 

• Mật Độ (biểu đồ mật độ cùng với dữ liệu cho cả 4 bộ lọc) 
• Chi Tiết (Cho phép người điều hành nhập và xem số công việc cũng như ghi chú và thẻ cho thử 

nghiệm) 
• Trùng Khớp Nhất (Chế độ xem đồ thị mẫu và tương quan của nó với tiêu chuẩn) 
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Cấu Hình Hiển Thị Chế Độ Xem Đơn  
Cấu hình hiển thị “Chế Độ Xem Đơn” bao gồm những chế độ xem dữ liệu sau: 

• Chế Độ Xem L*a*b (biểu đồ tiêu chuẩn và mẫu trên đồ thị L*a*b* cùng với dung sai được chỉ định) 
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Thay đổi bố cục 
ColorCert cho phép bạn tùy chỉnh tất cả 8 cấu hình dữ liệu tiêu chuẩn, bao gồm cả 4 cấu hình tích hợp. Ở gần 
phần dưới cùng của màn hình chính, bạn sẽ thấy hai nút. Một nút được dán nhãn bằng chữ “Cửa Sổ”, theo 
sau là một số (hoặc tên cấu hình tiêu chuẩn, tức là “Buồng Mực”) và nút thứ hai là một cặp số (hoặc chỉ là số 
1). 

Các nút có số được sử dụng để chọn số và sắp xếp các bảng dữ liệu trên màn hình này.  

 

Màn hình có hai hàng bảng dữ liệu. Số đầu tiên trong danh sách thả xuống là để chỉ số lượng bảng trong 
hàng đầu tiên và số thứ hai là để chỉ số lượng bảng trong hàng thứ hai. Màn hình ví dụ trên trang trước là bố 
cục 3x1. Tùy chọn cuối cùng, số 1, cho phép bạn chọn một bảng dữ liệu đơn lẻ để lấp đầy toàn bộ màn hình. 
 
Sau khi bạn đã chọn cách sắp xếp bảng dữ liệu của mình, bạn có thể chọn xem dữ liệu trong mỗi bảng bằng 
cách nhấp vào biểu tượng mũi tên ở góc trên cùng bên phải của mỗi bảng. 
 
 
 

  
 

 
  

Xin lưu ý rằng một vài chế độ xem dữ liệu 
(chẳng hạn như “Trùng Khớp Nhất”) chỉ khả 
dụng trong một bảng dữ liệu trên toàn cấu 
hình, như được hiển thị bên dưới. Điều này 
hằ  đả  bả   õ à  ủ  dữ liệ  đ  
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Nút “Cửa Sổ” được sử dụng để lưu những bố cục màn hình cụ thể. Điều này cho phép bạn nhanh chóng nhắc 
lại chúng trong quá trình sản xuất. Ví dụ, bạn có thể muốn lưu các bố cục cụ thể cho các khách hàng cụ thể, 
hoặc bạn có thể có những người điều hành in thích một chế độ xem dữ liệu độc nhất. 

Lần đầu tiên bạn mở các bố cục Cửa Sổ 5, 6, 7 hoặc 8, bạn sẽ thấy phần nhập dữ liệu.  

 

Để tạo chế độ xem tùy chỉnh mới, chỉ cần chọn cấu hình bố cục bằng các sử dụng các nút có số, sau đó chọn 
chế độ xem cho mỗi bảng dữ liệu. Trong ví dụ bên dưới, tôi đã chọn Cửa Sổ 5, chọn bố cục 2x2, và sau đó 
thêm 4 chế độ xem dữ liệu đồ họa. 

 
Công cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert sẽ tự động ghi nhớ cấu hình này. Tại thời điểm này, bạn có thể 
nhấp vào nút “Cửa Sổ Số” để quay lại chế độ xem đã lưu trước đó. Bằng cách nhấp vào nút “Cửa Sổ Số” và 
chọn “Cửa Sổ 4” bạn sẽ quay lại cấu hình cụ thể này. Bạn không cần thực hiện hành động cụ thể nào để lưu 
cấu hình, ColorCert ghi nhớ các cấu hình gần đây nhất của bạn. 
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Đo Lường Thử Nghiệm 

Tìm Kiếm  
 
Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert có thể tìm kiếm cơ sở dữ liệu về các tiêu chuẩn màu và hiển thị 
danh sách các tiêu chuẩn có màu rất giống với thử nghiệm được đo. Sau đó bạn có thể chọn tiêu chuẩn màu 
phù hợp. 
 
Để sử dụng tính năng này, hãy đảm bảo rằng thiết bị đo của bạn được bật và phần mềm đã thiết lập kết nối 
với thiết bị như được hiển thị bằng dòng màu xanh lá cây dưới nút thiết bị gần phần dưới cùng của cửa sổ 
phần mềm. 
 

 
 
Sau đó, bạn chỉ cần đo một cái gì đó. Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert có khả năng tìm một hoặc 
nhiều tiêu chuẩn giống (như được xác định trong cài đặt phần mềm), danh sách các tiêu chuẩn này sẽ được 
hiển thị. Bạn có thể nhấp đúp vào bất kỳ tiêu chuẩn nào trong danh sách để chọn. 
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Nếu không có tiêu chuẩn nào giống với kết quả đo được, Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng sẽ hiển thị thông 
báo hỏi xem bạn có muốn tạo một tiêu chuẩn mới hay không. 

 

Để tạo một tiêu chuẩn mới, nhấp vào nút “OK” và tiếp tục như được mô tả trong phần “tạo tiêu chuẩn mới”. 
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Các Chế Độ Dự Án, Khách Hàng, và Vật Liệu In 

Giới hạn lựa chọn màu 
 
Trong một số trường hợp, việc truy vấn toàn bộ cơ sở dữ liệu sẽ hữu ích khi sử dụng chức năng tìm kiếm. 
Tuy nhiên, nếu bạn có một cơ sở dữ liệu màu tương đối lớn thì việc truy vấn có thể làm hiển thị một số lượng 
lớn màu mà bạn có thể chọn. 
 
Bạn sẽ thấy hữu ích khi giới hạn việc lựa chọn các màu có sẵn trong một khách hàng, dự án cụ thể hoặc 
những màu đi kèm với một vật liệu in cụ thể. Việc này được thực hiện bằng cách sử dụng các trình chọn lọc. 
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Để lựa chọn bộ lọc, nhấp vào nút tùy chọn Khách Hàng hoặc Dự Án.  Sau đó nhấp vào từ “Không Có” ở bên 
phải nút Khách Hàng. Thao tác này sẽ hiển thị một danh sách để bạn lựa chọn bằng cách nhấp đúp vào mục 
mong muốn. 
 
Bạn cũng có thể nhấp vào từ “Không Có” bên cạnh nút Vật Liệu In và chọn một vật liệu in để chỉ tìm kiếm 
những màu đi kèm với vật liệu in đó.  
 
Nếu bạn cần, có một ô tìm kiếm gần phía trên cùng của cửa sổ lựa chọn để giúp bạn tìm thứ bạn muốn. 
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Sau khi bạn ở chế độ Dự Án, Khách Hàng hoặc Vật Liệu In, ColorCert sẽ chỉ tìm kiếm trong nhóm nhỏ các 
tiêu chuẩn đã chọn. 
 
Bạn sẽ thấy tên Dự Án, Khách Hàng hoặc Vật Liệu In được hiển thị để cho biết bạn đang ở một trong các chế 
độ này. 
 
Để thoát chế độ Dự Án hoặc Khách Hàng, nhấp vào nút “X” ở bên phải tên Dự Án, Khách Hàng hoặc Vật Liệu 
In. 
 

 
 

Tự Động Chấp Nhận Tiêu Chuẩn 
 
Khi bạn ở chế độ dự án, Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert sẽ tự động chấp nhận tiêu chuẩn nằm 
trong phạm vi dung sai được xác định trong cài đặt mặc định của bạn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian vì 
không cần phải chọn tiêu chuẩn từ danh sách. 
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Lựa Chọn Tiêu Chuẩn Theo Cách Thủ Công 
 
Khi bạn ở chế độ Dự Án hoặc Khách Hàng, bạn có thể chuyển đổi giữa các màu bằng cách nhấp đúp vào tên 
màu ngay bên dưới nút tùy chọn chế độ Khách Hàng và Dự Án. Thao tác này sẽ hiển thị một danh sách các 
màu được chỉ định cho Dự Án hoặc Khách Hàng. 
 
Cũng có thể làm tương tự khi không ở chế độ dự án hoặc khách hàng nhưng danh sách các tiêu chuẩn màu 
được hiển thị có thể dài do tất cả các tiêu chuẩn trong cơ sở dữ liệu của bạn sẽ được hiển thị trong danh sách 
được hiển thị. 
 
 
 
 
 

 
  

Nhấp vào tên màu ở đây 
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Khóa Tiêu Chuẩn 
 
Nếu bạn muốn khóa tiêu chuẩn để nó không thay đổi, bất kể thử nghiệm được đo, hãy đánh dấu chọn “Khóa 
Tiêu Chuẩn này”. 
 
Khi bạn phải liên tục đo lường các thử nghiệm được liên kết với cùng một tiêu chuẩn, việc này sẽ giúp bạn 
không phải chọn tiêu chuẩn từ danh sách mỗi khi ghi chỉ số đọc. 
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Giới Hạn Thử Nghiệm theo Ngày 
 
Khi bạn tiếp tục đo lường hoạt động sản xuất, bạn sẽ tích lũy được vô số dữ liệu thử nghiệm. Đôi khi việc giới 
hạn dữ liệu được hiển thị trong một phạm vi ngày cụ thể sẽ hữu ích. Trong một số trường hợp, bạn có thể chỉ 
muốn xem công việc đang chạy hôm nay, hoặc bạn cần xem lại dữ liệu trước đó để xem lượt chạy trước. 
 
Có thể làm việc này bằng cách nhập ngày Bắt Đầu và ngày Kết Thúc vào bộ lọc ngày của thử nghiệm. 
 
Hình ảnh dưới đây thể hiện một biểu đồ phân tán khi không áp dụng bộ lọc ngày. 
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Đây cũng là dữ liệu khi áp dụng bộ lọc ngày nhằm giới hạn chế độ xem của chúng tôi trong phạm vi từ ngày 
14 tháng 5 năm 2018 đến ngày 21 tháng 5 năm 2018. 
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Phép Đo Vật Liệu In 
 
Có một số chỉ số cần đo lường vật liệu in để hoàn thành công tác tính toán. Ví dụ về chỉ số này là mật độ ở 
chế độ tương đối (mật độ trừ giấy), cũng như dữ liệu Trùng Khớp Nhất. Nếu bạn thực hiện phép đo mẫu, 
nhưng không đo vật liệu in, các thuộc tính cụ thể này sẽ không hiển thị. 
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Để đo vật liệu in: 

1. Nhấp vào nút Đo Vật Liệu In 
2. Thực hiện phép đo khi được nhắc 

 
Dữ liệu còn thiếu giờ sẽ hiển thị.  
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Tạo Tiêu Chuẩn Màu Mới 
 
Để tạo tiêu chuẩn màu mới: 

• Nhấp vào Trình Chỉnh Sửa > Chỉnh Sửa Tiêu Chuẩn… 
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• Nhấp vào nút “Mới”. 

 

 
 
Ở màn hình tiếp theo, chỉ cần sử dụng quang phổ kế đã được kết nối của bạn để đo tiêu chuẩn của bạn. Bạn 
cũng có thể nhấp vào nút “Nhập Thủ Công” để tạo các tiêu chuẩn bằng cách nhập L*a*b* hoặc dữ liệu quang 
phổ. Để biết thông tin về việc sử dụng PantoneLIVE để tạo tiêu chuẩn, vui lòng xem phần PantoneLIVE. 
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Bạn có thể nhấp vào nút “Chế Độ Xem Phòng Thí Nghiệm” để xem các chế độ xem khác nhau của tiêu chuẩn 
mà bạn đã đo. 
 

 
 
 
 

 
 
Để tiếp tục, nhấp vào tab “Chi Tiết” ở phía trên cùng của màn hình.  
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Tại đây chúng tôi cần tạo tên cho tiêu chuẩn, và xác định dung sai bằng cách chọn phương pháp và giới hạn 
dung sai trong phần dung sai. Bạn cũng có thể thêm bất kỳ ghi chú và/hoặc thông tin mô tả mà bạn muốn. 
 
Lựa chọn Ưu Tiên được sử dụng để xác định tiêu chuẩn là màu ưu tiên Cao (H), Trung Bình (M) hoặc Thấp 
(L). Thao tác này được sử dụng khi Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng mặc định lấy một dung sai được chỉ định 
cho khách hàng, dự án hoặc cài đặt mặc định. Để biết thêm thông tin, hãy xem các phần về cấu hình cài đặt 
và cấp bậc dung sai. 
 

 
 
Tại tab mẫu, bạn có thể chọn chỉ định tiêu chuẩn này cho một hoặc nhiều dự án và/hoặc khách hàng bằng 
cách chọn dấu cộng ở góc phần tư thích hợp và lựa chọn từ các tùy chọn khả dụng của bạn. Bạn cũng có thể 
thêm các thẻ bằng cách đánh dấu chúng ở cột “Khả Dụng” và sau đó di chuyển chúng sang cột “Đã Chọn” 
bằng cách sử dụng nút mũi tên. 
 

 
Nhấp vào nút “Tạo” để hoàn thành quá trình.  
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Tính trung bình nhiều chỉ số đọc 
 
Khi tạo các tiêu chuẩn màu thì việc tính trung bình nhiều chỉ số đọc thường sẽ hữu ích. Chức năng này được 
bật trong phần chỉnh sửa mặc định như sau: 

• Từ màn hình Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng chính, nhấp vào “Trình Chỉnh Sửa” sau đó nhấp vào 
“Chỉnh Sửa Mặc Định” 

 

• Đánh dấu vào hộp kiểm “Tính Trung Bình” 
• Trong cửa sổ Bảo Trì Mặc Định, nhập số lượng chỉ số đọc mong muốn vào trường “Số Trung Bình” 
• Nếu bạn muốn lưu dữ liệu thống kê về các phép đo đã sử dụng để tạo tiêu chuẩn, hãy đánh dấu vào 

hộp kiểm “Lưu Số Liệu Thống Kê” 
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Bây giờ khi bạn đo màu để tạo tiêu chuẩn, Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng sẽ cho biết số phép đo bạn đã 
thực hiện và số phép đo cần thiết. 

 

Sau khi bạn hoàn thành phép đo cuối cùng của mình, dữ liệu về các phép đo của bạn sẽ được thêm vào 
trường ghi chú được liên kết với tiêu chuẩn này. 
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Chỉnh sửa tiêu chuẩn màu hiện có 
 
Để chỉnh sửa tiêu chuẩn màu hiện có: 

• Nhấp vào Trình Chỉnh Sửa > Chỉnh Sửa Tiêu Chuẩn… 
• Nhấp vào tên tiêu chuẩn màu bạn muốn chỉnh sửa 

o Bạn có thể nhập thông tin vào trường tìm kiếm để dễ dàng tìm kiếm tiêu chuẩn mà bạn muốn 
o Bạn cũng có thể sử dụng thiết bị của mình để đo màu nhằm tìm các tiêu chuẩn giống 

• Nhấp vào nút “Chỉnh Sửa” 
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Bạn cũng có thể nhấp vào hộp kiểm “Thêm Tùy Chọn” và sử dụng thanh trượt để tìm kiếm màu theo tông 
màu hoặc thang độ xám. 
 

 
 
Chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào bạn muốn từ các tab Phép Đo, Chi Tiết và/hoặc Mẫu, sau đó nhấp vào nút 
“Cập Nhật”. 
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Tạo Khách Hàng Mới 
 
Để tạo người dùng mới: 

• Nhấp vào Trình Chỉnh Sửa > Chỉnh Sửa Khách Hàng… 
• Nhấp vào nút “Mới” 

 

 
 
Sau đó, bạn có thể nhập tên khách hàng và bất kỳ ghi chú nào bạn muốn liên kết với khách hàng này. Bạn 
cũng có thể tạo cài đặt tìm kiếm khách hàng tự động cho khách hàng này. Sau khi hoàn thành, nhấp vào nút 
“Tạo”. 
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Tại đây, bạn sẽ chỉ định các tiêu chuẩn màu cho dự án này bằng cách nhấp vào các màu ở cột “Khả Dụng” 
bên trái để chúng được đánh dấu, sau đó nhấp vào nút mũi tên để di chuyển chúng sang cột “Đã Chọn”. Bạn 
có thể xóa màu khỏi dự án bằng cách nhấp vào các màu ở cột “Đã Chọn” bên phải để đánh dấu, sau đó nhấp 
vào nút mũi tên để di chuyển chúng trở lại cột “Khả Dụng”. Xin lưu ý rằng bạn cũng có thể nhấp đúp vào bất 
kỳ màu nào để di chuyển màu đó từ cột khả dụng sang cột đã chọn và ngược lại.  
 

 
 
Bạn cũng có thể nhập dữ liệu vào trường tìm kiếm để tìm các tiêu chuẩn. 
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Chỉnh sửa khách hàng hiện có 
 
Để chỉnh sửa khách hàng hiện có: 

• Nhấp vào Trình Chỉnh Sửa > Chỉnh Sửa Khách Hàng… 
• Nhấp vào tên khách hàng bạn muốn chỉnh sửa 
• Nhấp vào nút “Chỉnh Sửa” 

o Bạn có thể nhập thông tin vào trường tìm kiếm để dễ dàng tìm khách hàng mà bạn muốn 
 

 
 
Chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào bạn muốn từ các tab Khách Hàng và/hoặc Tiêu Chuẩn, sau đó nhấp vào nút 
“Cập Nhật”. 
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Tạo Dự Án Mới 
 
Để cấu hình quyền truy cập ở cấp độ người dùng: 

• Nhấp vào Trình Chỉnh Sửa > Chỉnh Sửa Dự Án… 
• Nhấp vào nút “Mới” 

 

 
 
Sau đó, bạn có thể nhập tên dự án và bất kỳ ghi chú nào mà bạn muốn liên kết với dự án này. Bạn cũng có 
thể tạo cài đặt tìm kiếm tự động tùy chỉnh cho dự án này. Sau khi hoàn thành, nhấp vào tab “Tiêu Chuẩn”. 
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Tại đây, bạn sẽ chỉ định các tiêu chuẩn màu cho dự án này bằng cách nhấp vào các màu ở cột “Khả Dụng” 
bên trái để chúng được đánh dấu, sau đó nhấp vào nút mũi tên để di chuyển chúng sang cột “Đã Chọn”. Bạn 
có thể xóa màu khỏi dự án bằng cách nhấp vào các màu ở cột “Đã Chọn” bên phải để đánh dấu, sau đó nhấp 
vào nút mũi tên để di chuyển chúng trở lại cột “Khả Dụng”. Xin lưu ý rằng bạn cũng có thể nhấp đúp vào bất 
kỳ màu nào để di chuyển màu đó từ cột khả dụng sang cột đã chọn và ngược lại.  
 

 
 
Bạn cũng có thể nhập dữ liệu vào trường tìm kiếm để tìm các tiêu chuẩn. 
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Chỉnh sửa dự án hiện có 
 
Để chỉnh sửa dự án hiện có: 

• Nhấp vào Trình Chỉnh Sửa > Chỉnh Sửa Dự Án… 
• Nhấp vào tên dự án bạn muốn chỉnh sửa 
• Nhấp vào nút “Chỉnh Sửa” 

o Bạn có thể nhập thông tin vào trường tìm kiếm để dễ dàng tìm dự án mà bạn muốn 
 

 
 
Chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào bạn muốn từ các tab Dự Án và/hoặc Tiêu Chuẩn, sau đó nhấp vào nút “Cập 
Nhật”. 
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Tạo Vật Liệu In Mới 
 
Vật liệu in có thể được sử dụng để lọc các tiêu chuẩn và nếu bạn đã chọn một vật liệu in, bạn không cần phải 
đo vật liệu in để xem kết quả phù hợp nhất để hiển thị. Vật liệu in “dính” - vì vậy nếu bạn đã chọn một vật liệu 
in, nó sẽ vẫn được chọn khi bạn đóng và mở lại ứng dụng. Khi bạn đo một vật liệu in bằng cách sử dụng nút 
“Đo Vật Liệu In” thì phép đo sẽ chỉ hoạt động trong phần còn lại của phiên truy cập hiện tại của bạn. 
 
Để tạo vật liệu in mới: 

• Nhấp vào Trình Chỉnh Sửa > Chỉnh Sửa Vật Liệu In… 
• Nhấp vào nút “Mới” 

 

 
 
Ở màn hình tiếp theo, chỉ cần sử dụng quang phổ kế đã được kết nối của bạn để đo vật liệu in. Bạn cũng có 
thể nhấp vào nút “Nhập Thủ Công” để tạo các tiêu chuẩn bằng cách nhập L*a*b* hoặc dữ liệu quang phổ. 
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Bạn có thể nhấp vào nút “Chế Độ Xem Phòng Thí Nghiệm” để xem các chế độ xem khác nhau của tiêu chuẩn 
mà bạn đã đo. 
 

 
 
 
 

 
 
Để tiếp tục, nhấp vào tab “Chi Tiết” ở phía trên cùng của màn hình.  
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Tại đây chúng tôi cần tạo tên cho vật liệu in, và xác định dung sai của chúng tôi bằng cách chọn phương pháp 
và giới hạn dung sai trong phần dung sai. Bạn cũng có thể thêm bất kỳ ghi chú và/hoặc thông tin mô tả mà 
bạn muốn. 
 

 
 
Tại tab mẫu, bạn có thể chọn chỉ định vật liệu in này cho một hoặc nhiều dự án và/hoặc khách hàng bằng 
cách chọn dấu cộng ở góc phần tư thích hợp và lựa chọn từ các tùy chọn khả dụng của bạn. Bạn cũng có thể 
thêm các thẻ bằng cách đánh dấu chúng ở cột “Khả Dụng” và sau đó di chuyển chúng sang cột “Đã Chọn” 
bằng cách sử dụng nút mũi tên. 
 

 
 
Nhấp vào nút “Tạo” để hoàn thành quá trình.   
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Chỉnh sửa vật liệu in hiện có 
 
Để chỉnh sửa vật liệu in hiện có: 

• Nhấp vào Trình Chỉnh Sửa > Chỉnh Sửa Vật Liệu In… 
• Nhấp vào tên của vật liệu in bạn muốn chỉnh sửa 
• Nhấp vào nút “Chỉnh Sửa” 

o Bạn có thể nhập thông tin vào trường tìm kiếm để dễ dàng tìm vật liệu in mà bạn muốn 
 

 
 
Chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào bạn muốn từ các tab Phép Đo, Chi Tiết và/hoặc Mẫu, sau đó nhấp vào nút 
“Cập Nhật”. 
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Tạo Thẻ Mới 
 
Để tạo thẻ mới: 

• Nhấp vào Trình Chỉnh Sửa > Chỉnh Sửa Thẻ… 
• Nhấp vào nút “Mới” 

 

 
 
Nhập tên cho thẻ mới của bạn và sau đó nhấp vào nút “Tạo”. 
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Cấu hình cài đặt 
 
Các cấu hình cài đặt nằm dưới nút “Trình Chỉnh Sửa” ở góc trên cùng bên phải màn hình. Sau khi nhấp vào 
nút “Trình Chỉnh Sửa”, nhấp vào “Chỉnh Sửa Mặc Định...”. 
 

 
 
 

Cài đặt cấp độ cho phép 
 
Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert có thể có cả quyền truy cập ở cấp độ Quản Trị Viên và cấp độ 
người dùng. Người dùng là quản trị viên phải đăng nhập vào phần mềm và có quyền truy cập vào tất cả các 
cài đặt và chức năng trong phần mềm. 
 
Người dùng chỉ có quyền truy cập vào những cài đặt mà bạn xác định. 
 
Theo mặc định, tất cả người dùng đều có quyền truy cập ở cấp độ quản trị viên. Để cấu hình quyền truy cập ở 
cấp độ người dùng: 

• Nhấp vào Trình Chỉnh Sửa > Chỉnh Sửa Mặc Định 
• Nhấp vào tab “Cho Phép” 

 
Trong cửa sổ xuất hiện: 

• Nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị viên, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu vào cả hai trường dữ 
liệu mở 

• Đánh dấu vào bất kỳ hộp kiểm nào để cấp thêm quyền mà bạn muốn cho người dùng 
• Nhấp vào nút cập nhật 

 
Sau khi hoàn thành, việc khởi chạy mô-đun Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng sẽ đăng nhập cho bạn ở cấp độ 
người dùng. 
 
Để vào chế độ quản trị viên, nhấp vào cơ sở dữ liệu trong thanh menu, sau đó nhấp vào “Chế độ quản trị 
viên”. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu của mình. Để trở về chế độ người dùng, đóng và khởi chạy lại mô-
đun Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng. 
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Vui lòng bảo vệ mật khẩu của bạn, nhưng cũng phải nhớ bạn đặt mật khẩu là gì vì bạn sẽ cần để truy cập các 
chức năng mà người dùng không có quyền truy cập. 
 
 

 
 
 

Tìm Kiếm Cài đặt mặc định 
 
Khi đo màu, Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert có khả năng tìm kiếm cơ sở dữ liệu, và có thể tự động 
chấp nhận một tiêu chuẩn nếu nó nằm trong phạm vi dung sai mà bạn xác định, cũng như trả về các kết quả 
trùng khớp màu sắc tiềm năng nằm trong phạm vi dung sai mà bạn xác định. Để cấu hình các cài đặt dung sai 
này: 

• Nhấp vào Trình Chỉnh Sửa > Chỉnh Sửa Mặc Định 
• Nhấp vào tab “Mặc Định” 
• Nhập các giá trị đã cập nhật (xem ví dụ bên dưới) 
• Nhấp vào nút cập nhật 

 
Trong ví dụ hiển thị dưới đây, Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert sẽ sử dụng loại dung sai Delta E 
2000 1:1:1 để tìm kiếm. Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert cũng sẽ hiển thị một danh sách các tiêu 
chuẩn màu nằm trong phạm vi dung sai 5,0 so với thử nghiệm được đo.  
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Giá trị được nhập vào trường “Chấp nhận DeltaE” là yếu tố kích hoạt phần mềm tìm kiếm một tiêu chuẩn khác 
khi đo lường các thử nghiệm. Nếu Delta E của thử nghiệm được đo nhỏ hơn giá trị này thì phần mềm sẽ tiếp 
tục sử dụng tiêu chuẩn tương tự như các chỉ số đọc trước. Nếu nó nằm ngoài giá trị này thì Công Cụ Đảm 
Bảo Chất Lượng sẽ hiển thị một màn hình tìm kiếm cho thấy tất cả các tiêu chuẩn nằm trong phạm vi “Tìm 
kiếm dE” được xác định. Trong chế độ dự án, nếu chỉ có một tiêu chuẩn nằm trong phạm vi “Tìm kiếm dE” thì 
Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng sẽ tự động chuyển sang tiêu chuẩn đó. Nếu không, màn hình tìm kiếm cũng 
sẽ xuất hiện khi ở chế độ dự án. 
 

Dung Sai Mặc Định 
 
Phần dung sai được sử dụng để xác định dung sai mặc định được Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert 
sử dụng. Dung sai này được sử dụng khi không có dung sai nào áp dụng cho tiêu chuẩn màu, khách hàng 
hoặc dự án (xem cấp bậc dung sai trong phần tiếp theo). 
 
Việc này được thực hiện bằng cách chọn cả loại dung sai và giới hạn dung sai trong danh sách chọn thả 
xuống. ColorCert hỗ trợ sử dụng ba cấp độ dung sai được mô tả theo mức độ ưu tiên là cao, trung bình và 
thấp. Dung sai sử dụng được chọn khi tạo một tiêu chuẩn mới, vui lòng xem phần về tạo tiêu chuẩn mới để 
biết thông tin chi tiết. Trong hình chụp màn hình bên dưới, dung sai mặc định là DE2000, với giới hạn ưu tiên 
cao là 2,00, trung bình là 3,00 và thấp là 4,00. 
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Dung Sai Thay Thế 
Có thể áp dụng dung sai thay thế cho một tiêu chuẩn thông qua việc sử dụng một dự án hoặc khách hàng. 
 
Để làm như vậy: 

• Đánh dấu vào hộp kiểm “Áp dụng các phương pháp dung sai bổ sung” khi tạo hoặc chỉnh sửa tiêu 
chuẩn của bạn 

o Lưu ý rằng để có hiệu quả, tiêu chuẩn này không được có các dung sai riêng, nếu có thì các 
dung sai này sẽ có hiệu lực do cấp bậc dung sai 

 

 
 

• Khi tạo khách hàng hoặc dự án của mình, bạn có thể đưa vào tối đa 3 dung sai. Để áp dụng những 
dung sai này vào các tiêu chuẩn đã có các phương pháp dung sai bổ sung được chọn, hãy đánh dấu 
vào hộp kiểm “Chỉ Đối Với Các Màu Pha Đã Chọn” như hiển thị bên dưới. 
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Khi tiêu chuẩn này được chỉ định cho dự án này, thông tin dung sai thay thế sẽ xuất hiện trong cửa sổ Thử 
Nghiệm với Delta. 
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Cấp Bậc Dung Sai 
 
Vì có nhiều vị trí có thể chỉ định dung sai, Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert tuân theo một cấp bậc cụ 
thể khi chọn dung sai thích hợp để sử dụng. Dung sai sẽ được sử dụng theo thứ tự sau. 
 

1. Nếu tiêu chuẩn màu đã được chỉ định một dung sai thì dung sai đó sẽ được sử dụng. Nếu không có 
dung sai nào được chỉ định cho tiêu chuẩn đang được sử dụng, thì . . . 

 
2. Nếu khách hàng được chỉ định một tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn đó được chỉ định một dung sai thì đó sẽ 

là dung sai được sử dụng. Nếu tiêu chuẩn hoặc khách hàng đều không được chỉ định dung sai thì . . . 
 

3. Nếu dự án được chỉ định một tiêu chuẩn, và dự án đó được chỉ định một dung sai thì đó sẽ là dung sai 
được sử dụng. Nếu tiêu chuẩn, khách hàng hoặc dự án đều không được chỉ định dung sai thì . . . 

 
4. Dung sai mặc định của hệ thống sẽ được sử dụng. 
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Chỉnh Sửa Trên Phạm Vi Lớn 
 
Nếu phát sinh nhu cầu cần chỉnh sửa nhiều tiêu chuẩn, ví dụ: chúng tôi có thể có một khách hàng làm thay đổi 
dung sai mà chúng tôi sẽ sử dụng thì bạn có thể chỉnh sửa bằng phương pháp sau:  
 

• Nhấp vào nút “Trình Chỉnh Sửa” và sau đó nhấp “Chỉnh Sửa Tiêu Chuẩn” 
 
Tại thời điểm này, chúng tôi có thể chọn nhiều tiêu chuẩn từ danh sách. 
 

• Bạn có thể nhấp vào một màu sau đó nhấp vào một màu khác đồng thời giữ phím shift để chọn một 
loạt màu hoặc 

• Bạn có thể nhấn và giữ phím Control (Ctrl) để chọn nhiều màu không liên tiếp 
 
Bạn cũng có thể sử dụng Khách Hàng, Dự Án, Vật Liệu In hoặc Thẻ làm bộ lọc. Ví dụ, hãy chọn một khách 
hàng như hình dưới đây 
 
Sau đó chúng tôi có thể nhanh chóng chọn tất cả các tiêu chuẩn bằng cách sử dụng các phương pháp ở trên, 
hoặc để nhanh chóng chọn tất cả một lượt, chúng tôi có thể chọn một và sau đó nhấn Ctrl A để chọn tất cả 
các tiêu chuẩn một lượt. 
 

 
 

• Nhấp vào nút “Chỉnh Sửa” 
 
Mọi chỉnh sửa được thực hiện tại thời điểm này sẽ được áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn được chọn.   



136 

 
 

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert® phiên bản 3.5 
 

 

 

Xuất Dữ Liệu 

Xuất ra một tập tin dữ liệu 
 
Cả dữ liệu đích và dữ liệu thử nghiệm đều có thể được xuất dễ dàng từ Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng 
ColorCert. Để làm điều đó hãy nhấp chuột phải vào thử nghiệm và sau đó chọn tùy chọn xuất của bạn. 

• Các tiêu chuẩn hoặc thử nghiệm đơn lẻ có thể được xuất dưới dạng tập tin CxF hoặc MIF 
• Các tập hợp bao gồm tất cả các tiêu chuẩn hoặc tất cả các thử nghiệm có thể được xuất dưới dạng 

tập tin CxF 
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Xuất sang InkFormulation 
 
Nếu bạn đang sử dụng phần mềm Ink Formulation (IFS) của X-Rite, bạn cũng có thể xuất trực tiếp từ Công 
Cụ Đảm Bảo Chất Lượng sang IFS bằng cách nhấp chuột phải vào một mẫu và chọn “Xuất sang 
InkFormulation”. Thao tác này sẽ trực tiếp gửi cả tiêu chuẩn và mẫu đến IFS, tại đây kỹ thuật viên mực có thể 
thực hiện sửa đổi về mực nếu cần thiết. 
 
Để có thể thực hiện việc này, cả ColorCert và IFS phải được đặt tùy chọn để kết nối với cùng các thư mục. 
Trong ColorCert việc này được thực hiện tại tab “Phần Bổ Sung” trong các tùy chọn. 
 

 
 
Khi dữ liệu được gửi sang IFS bằng chức năng này trong Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng, một thông báo sẽ 
xuất hiện trên thanh biểu tượng của IFS thông báo cho kỹ thuật viên mực rằng đang có vấn đề. 
 
Kỹ thuật viên mực cũng có thể trực tiếp chuyển dữ liệu đo từ IFS sang ColorCert theo cách tương tự. Sau đó 
dữ liệu này có thể được sử dụng để tạo các tiêu chuẩn bằng cách dùng tùy chọn “Tải từ Thư Viện CxF” trong 
trình chỉnh sửa Tiêu Chuẩn. 

Xóa Thử Nghiệm 
 
Có thể xóa các thử nghiệm bằng cách nhấp chuột phải vào chúng và sau đó chọn “Xóa”. Có thể thấy thao tác 
này trong hình ảnh ở trang trước. 
 

Báo Cáo 
 
Có thể tạo báo cáo để hiển thị chính xác những gì xuất hiện trên màn hình. Để làm như vậy: 

• Nhấp vào “Báo Cáo” trên thanh menu, sau đó nhấp vào “In Trang Màn Hình” 
• Thao tác này sẽ tạo một tập tin PDF của nội dung xuất hiện trên màn hình tại thời điểm đó, có thể 

được lưu dưới dạng tập tin hoặc in theo yêu cầu 
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PantoneLIVE 
 
Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho các quy trình công việc của 
PantoneLIVE. Xin lưu ý rằng việc sử dụng các thư viện phụ thuộc PantoneLIVE yêu cầu giấy phép 
PantoneLIVE có hiệu lực. Ngay cả khi các tiêu chuẩn được tạo bằng giấy phép hợp lệ thì các tiêu chuẩn này 
cũng sẽ hết hạn 30 ngày sau khi giấy phép PantoneLIVE của bạn hết hạn. Vui lòng gặp đại diện bán hàng tại 
địa phương của bạn để biết thông tin chi tiết. 
 
Các Thư Viện PantoneLIVE sau được cung cấp để bạn sử dụng miễn phí mà không cần giấy phép: 

• Gam Màu Mở Rộng Được Tráng M0, M1, M3 
• Màu Nhạt & Màu Phản Quang Được Tráng M0, M1, M3 
• Màu Nhạt & Màu Phản Quang Không Được Tráng M0, M1, M3 
• Tông Nguyên Được Tráng V3 M0, M1, M3 
• Tông Nguyên Không Được Tráng V3 M0, M1, M3 

 
Để tạo tiêu chuẩn mới bằng cách sử dụng PantoneLIVE: 
 

• Nhấp vào nút “Trình Chỉnh Sửa” và sau đó nhấp “Chỉnh Sửa Tiêu Chuẩn” 
• Nhấp vào “Tải” và sau đó Nhấp vào “Tải từ PantoneLIVE” 
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Sau đó, bạn có thể nhấp đúp vào bất kỳ màu PantoneLIVE nào để chọn. 
 

 
 
Từ đây, bạn có thể làm theo các hướng dẫn trong phần “Tạo Tiêu Chuẩn Màu Mới” để hoàn tất quá trình. 
 

Tạo nhiều tiêu chuẩn  
Khi sử dụng các thư viện PantoneLIVE để tạo các tiêu chuẩn mới, bạn có thể tạo nhiều tiêu chuẩn trong một 
thao tác. 
 
Để làm như vậy: 
 

• Nhấp vào nút “Trình Chỉnh Sửa” và sau đó nhấp “Chỉnh Sửa Tiêu Chuẩn” 
• Nhấp vào “Tải” và sau đó Nhấp vào “Tải từ PantoneLIVE” như ở trên. 
• Nhấp một lần vào bất kỳ màu nào bạn muốn sử dụng làm tiêu chuẩn để đánh dấu 
• Sau đó, bạn có thể nhấp vào màu khác đồng thời giữ phím shift để chọn một loạt màu PantoneLIVE, 

hoặc 
• Bạn có thể nhấn và giữ phím Control (Ctrl) để đánh dấu nhiều màu PantoneLIVE không liên tiếp 
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Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đang tạo 6 tiêu chuẩn cùng một lúc 
 
 

 
 

• Nhấp vào nút Chọn để tiếp tục 
 
Tại màn hình chi tiết, nhiều tên sẽ được hiển thị, vì chúng tôi đang tạo nhiều tiêu chuẩn. Tên sẽ giống như tên 
trong PantoneLIVE. 
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Chúng tôi có thể chỉ định tất cả các tiêu chuẩn mới này cho một vật liệu in, dung sai, khách hàng, dự án 
và/hoặc thẻ chung. 
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Thêm vật liệu in từ thư viện PantoneLIVE 
Bạn cũng có thể thêm vật liệu in từ thư viện PantoneLIVE.  

Để tạo một vật liệu in mới bằng cách sử dụng PantoneLIVE: 
 

• Nhấp vào nút “Trình Chỉnh Sửa” và sau đó nhấp “Chỉnh Sửa Vật Liệu In” 
• Nhấp vào “Tải” và sau đó Nhấp vào “Tải Vật Liệu In từ PantoneLIVE” 
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• Chọn thư viện mà bạn muốn sử dụng vật liệu in 
• Đánh dấu bất kỳ màu nào trong thư viện, không quan trọng là màu nào vì Công Cụ Đảm Bảo Chất 

Lượng chỉ lấy thông tin vật liệu in giống nhau cho tất cả các màu trong một thư viện cho sẵn 
• Nhấp vào nút “Chọn” 

 
 

• Bạn có thể thêm bất kỳ ghi chú, mô tả hoặc dung sai nào bạn muốn, và bạn có thể chỉ định vật liệu in 
này cho các dự án và khách hàng như với bất kỳ tiêu chuẩn vật liệu in nào khác 

• Bạn không thể đổi tên vì Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng sẽ sử dụng tên được gán trong thư viện 
PantoneLIVE 

• Sau khi hoàn thành, nhấp vào nút Tạo  
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•  

Chọn Bảng Màu PantoneLIVE 
 
Nếu bạn cần chọn một thư viện phụ thuộc hoặc thư viện chính khác, chỉ cần nhấp vào danh sách thả xuống 
bên dưới phần lựa chọn màu. Thao tác này sẽ hiển thị một danh sách tất cả các thư viện mà bạn đã tải về để 
sử dụng. 
 

 
  
 

Nếu bạn cần tải xuống các bảng màu bổ sung, bạn có thể nhấp vào PantoneLIVE trong thanh menu ở trên 
cùng màn hình, sau đó nhấp vào Chọn Bảng Màu. 

 

 

  



145 

 
 

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert® phiên bản 3.5 
 

 

 
Thao tác này trả về một danh sách tất cả các thư viện PantoneLIVE chính và phụ thuộc khả dụng. 

 

 

 



146 

 
 

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Đảm Bảo Chất Lượng ColorCert® phiên bản 3.5 
 

 

 
 

Nhận Giúp Đỡ: Hỗ Trợ Từ Xa 
Nếu bạn cần hỗ trợ cho ứng dụng ColorCert của mình, hãy sử dụng nút Liên Hệ để tìm số điện thoại hỗ trợ 
trong khu vực của bạn. Kỹ thuật viên hỗ trợ X-Rite của bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào hệ thống máy 
tính của bạn để chẩn đoán các vấn đề. Team Viewer được cài đặt tự động khi bạn cài đặt ColorCert. 

• Để khởi chạy TeamViewerQS, hãy đi tới: 
o Windows: C:\Program Files (x86)\X-Rite\ColorCert\Teamview QS 
o Mac: /Applications/ColorCert/TeamViewer_QS 

• Để cấp quyền truy cập từ xa vào máy tính chạy windows của bạn, hãy nói ID hiện lên cho kỹ sư 
bảo dưỡng của ColorCert. 

• Bạn có thể chấm dứt phiên truy cập bất kỳ lúc nào bằng cách đóng ứng dụng khách Teamviewer. 

Thuật Ngữ 
 PantoneLIVE: Nền tảng màu quang phổ dựa trên đám mây cho phép chia sẻ các tiêu chuẩn kỹ 

thuật số trên toàn cầu. 

 Ứng Dụng: Các ứng dụng được tạo bằng cách hợp nhất các Quy Tắc và Hồ Sơ. Các Quy Tắc và 
Hồ Sơ này có thể được lưu và tải lại vào các Công Việc. 

 Công Việc: Các công việc được sử dụng trong quá trình sản xuất và Kiểm Soát Chất Lượng để đo 
lường, giám sát và báo cáo về màu sắc và chất lượng in của mỗi lượt chạy máy in. Các công việc 
dựa trên những ứng dụng bao gồm các mục tiêu được đặt trong Hồ Sơ ,và các dung sai được đặt 
trong Quy Tắc. 

 Siêu Dữ Liệu: Các thông tin bổ sung về Công Việc, Dấu Phân Cách hoặc Máy In cũng như các 
Chi Tiết Thiết Lập Máy In bạn muốn lưu giữ trong một công việc ColorCert. 

 Quy Tắc: Các quy tắc xác định phạm vi dung sai được áp dụng cho một số loại công việc. Ví dụ, 
bạn có thể có một tập hợp Quy Tắc được sử dụng cho công tác Màu Xử Lý CMYK chung cho cửa 
hàng của bạn. Bạn có thể có một tập hợp Quy Tắc khác chứa các dung sai và yêu cầu cụ thể 
được Chủ Sở Hữu Thương Hiệu quy định để sản xuất in. Bạn cũng có thể có tập hợp Quy Tắc 
khác được thiết kế theo khả năng và kỳ vọng của một loại máy in. 

 Hồ Sơ: Hồ sơ chứa tất cả các màu cụ thể sẽ được đo. Đó có thể là một tập hợp Màu Xử Lý 
CMYK và Vật Liệu In được sử dụng trong công tác sản xuất chung, hoặc bạn có thể có một tập 
hợp Quy Tắc để sản xuất cho các Công Việc khác nhau có chung một tập hợp Màu Thương Hiệu 
cụ thể trên cùng một Vật Liệu In. Bạn cũng có thể tạo một tập hợp Quy Tắc cho một Công Việc 
đơn lẻ cụ thể. 

 Điều Kiện Đo: Cài đặt Quang Phổ Kế của bạn theo Chế Độ Phép Đo (hoặc Bộ Lọc) cũng như 
Nguồn Sáng và Vật Quan Sát. Ví dụ: M0 D50/2°. 

 Phiếu Ghi Điểm: Phiếu Ghi Điểm được tạo từ các Công Việc dựa trên điểm số đo được về chất 
lượng in ở một số vùng được chọn, như được xác định theo các Quy Tắc và Hồ Sơ, để tạo Điểm 
Số Công Việc tổng thể. Điều này giúp Nhóm Sản Xuất, Người Giám Sát và Chủ Sở Hữu Thương 
Hiệu có thể đánh giá một cách đơn giản chất lượng tổng thể của Công Việc, và cho thấy các lĩnh 
vực cần tập trung để cải thiện. 
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